& PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY NA 
K THERAVÄDA b ⁄5 
PHẬT-LỊCH 2550 .*= 


LẺ DÂNG Y KÄTHINA 


TỶ KHUU HỌ PHÁP 
DH4AMM4RAKKHITA BHIKKHU 


“Sabbadanam dhammadanam jinãHi `. 


Pháp thí là cao thượng hơn các loại thí. 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


Dhammapan—qaakara 


Món quà pháp 


=Dee- 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


THERAVADA 
PHẬT LỊCH 2550 


LẺ DÂNG Y KITHINWA 


Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 
Dhammarakkhita Bhikkhu 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sanunasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức 
A-ra-hán, Đức Chánh Đăng Giác ấy. 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
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Năm 2006 Phật lịch 2550, lễ dáng y kathina tại 
Tổ đình Bửu Long, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh do gia 
đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: Trí Đăng 
làm chủ lễ; và tại Thiển viện Viên Không, huyện 
Tán Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do gia đình cô 
tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp danh: Vô Niệm làm 
chủ lễ Cả 2 thí chủ chính này có tác ý thiện tâm 
muốn ấn hành quyền “Lễ dâng y kathina” này để 
làm món quà Pháp Bảo kính dáng đến chư tỳ khưu 
Tăng và kinh biếu đến tất cả các bà con, bạn bè 
đông thí chủ trong buổi lễ dâng y kathina tại Tổ 
đình Bửu Long và Thiên viện Viên Không. 


Những thi chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ 
khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong 
mùa mưa vừa là một phước thiện vô lượng và rất 
hy hữu; lại còn thêm phần bồ thí Pháp Bảo cao quý 
hơn các loại bố thí khác, cho nên bần sư vô Cùng 
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hoan hỷ cố găng biên soạn lại quyển Dâng Y 
Kathina năm 2005, Phật lịch 2549 tại Thiên viện 
Viên Không. 

Lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng sau khi 
đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa là một 
truyền thông từ khi Đức Phật còn trên thế gian và 
tiếp tục hàng năm trên các nước Phật giáo Nguyên 
Thủy Theravada cho đến ngày nay. Phước thiện 
của lễ dâng y kathina này rất lớn lao, vô lượng và 
hy hữu. ĐỀ thành tựu được lễ dâng y kathina, 
người thí chủ cân phải có sự hiểu biết về tắm y gọi 
là “y kathina” và nghỉ thức làm lễ dâng y kathina 
đến chư tỳ khưu Tăng. Về phân chư tỳ khưu Tăng 
cũng phải có sự hiểu biết nghỉ thức làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng. Do đó, quyển sách “Lễ 
Dâng Y Kathina” này có thể giúp cho các thí chủ 
và chư tỳ khưu về công việc dâng y kathina và thọ y 
kathina cho được thành tựu, để cho những thí chủ 
có được phước thiện vô lượng, đồng thời để cho 
chư t khưu Tăng có quả bảu của lễ thọ y kathina 
được trọn vẹn. 


T1- Gia đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: 
Trí Đăng là người thí chủ chính làm lễ dâng y 
kathina đến chư t khưu Tăng tại ngôi chùa Tổ Bửu 
Long. Do nhờ phân phước thiện thanh cao này hộ 
trì cho toàn thể gia đình bà con thân bằng quyền 
thuộc của Cô Thái Thị Ngọc Dung, nhất là Trần 
Trung Kính, Trần Thảo Mai, Mickey, Thompson, 
Billy Trần v.v... Câu xin tất cả quỷ vị hoan hỷ phân 
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phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường 
được an lạc, mọi công việc trong đời được thành 
tựu như ÿ, nhất là tiễn hóa trong mọi thiện pháp, 
để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử 
sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi 
hướng phân phước thiện thanh cao này đến thân 
bằng quyên thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại 
cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là thân 
phụ là ông Đào Văn Trà và thân mẫu là bà Thái 
Thị Em, pháp danh: Chiếu Nguyên v.v... Cu mong 
tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện 
thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, được an 
lạc láu dải. 


2- Gia đình cô tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp 
danh: Vô Niệm là người thí chủ chính làm lễ dâng 
y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng tại ngôi Thiên viện 
Viên Không. Do nhờ phân phước thiện thanh cao 
này hộ trì cho toàn thể gia đình bà con thân bằng 
quyền thuộc của cô tu nữ Hoàng Thị Nga, nhất là 
Hoàng Văn Nút, Hoàng Minh Thái, Hoàng Thị 
Bạch Vân v.v... Câu xin tất cả quỷ vị hoan hỷ phân 
phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường 
được an lạc, mọi công việc trong đời được thành 
tựu như ÿ, nhất là tiễn hóa trong mọi thiện pháp, 
để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử 
sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi 
hướng phân phước thiện thanh cao này: đến thân 
bằng quyên thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại 
cho đến vô lượng kiếp trong quả khứ, nhất là ông 
Hoàng Văn Tỉnh và bà Nguyễn Thị Nhung, ông 
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Trịnh Văn Lùng và bà Đoàn Thị Nhớn v.v... Cầu 

mong tất cả quỷ vị hoan hỷ thọ nhận phân phước 

thiện thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, 
được an lạc lâu dải. 

Mùa an cư nhập hạ PL.2550 

Rừng núi Viên Không, 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sanunasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức 
A-ra-hán, Đức Chánh Đăng Giác ấy. 


LẺ DÂNG Y KATHINA 


Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
Lời Nói Đầu 

Rừng núi Viên Không năm nay (PL.2549), một 
lân nữa, người thí chủ là cô Dhammanandä cùng 
thân quyên, bạn hữu xin làm Lê Dâng Y Kathina 
đên chư t) khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt ba 

tháng mùa mưa tại rừng núi Viên Không này. 


Lân này, cô Dhammananda có lời thỉnh cấu bân 
sự biên soạn một quyên sách nhỏ giảng giải về tâm 
quan trọng của Lê Dáng Y Kathina đên chư Tăng. 


Nhân dịp này, bần sư xét thấy rằng: Lễ Dâng Y 
Kathina đến chư Tăng là một truyền thống của 
Phật Giáo từ thời quả khứ xa xưa cho đến thời hiện 
tại này, đã trải qua từ các thế hệ người xưa mãi 
cho đến thế hệ của chúng ta bây giò, và trở thành 
một truyền thông hàng năm trong các nước Phật 
giáo Nguyên Thủy Theravada. Do đó bắn sư đã cố 
găng sưu tâm từ Tam Tạng Pali và Chủ Giải để 
biên soạn thành cuốn sách nhỏ này, để công hiển 
cho quỷ vị độc giả muốn tìm hiểu về Lễ Dâng Y 
Kathina đến chư Tăng: 


- Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina. 
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- Tỉnh chất đặc biệt của Lễ Dáng Y Kathina đến 
chự Tăng. 

- Nghi thức làm Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng. 

- Nghỉ thức chư tỳ khưu Tăng thọ y Kathina. 

- Phước thiện Lễ Si: Y Kathina và quả báu 
của phước thiện 4, V.V.. 

Đó là những vấn đề mà quý độc giả sẽ được 
hiểu biết một phần nào qua cuốn sách nhỏ này. 


Thật ra, LỄ Dâng Y Kathina đến chư Tăng là 
một trong những pháp rộng lớn có nhiễu chỉ tiết 
nên biết, song quyền sách nhỏ này không thể nào 
đây đu được. Vả lại khả năng bắn sư cũng có hạn, 
bắn sư cô gắng sưu tâm được bao nhiêu, xin cống 
hiến đến quý vị độc giả bấy nhiêu. 


Quy vị độc giả là bậc thiện trí, xem thấy có điều 
Øì sơ sót, thậm chí có chỗ nào sai, kính xin quý vị từ 
bỉ chỉ giáo cho bán sự biết, bản sự kính cán tiêp thu 
những lời chỉ giáo áy đê sửa chữa lại cho đúng. 

Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 

Mùa an cư nhập hạ PL.2549 
Rừng núi Viên Không, 

xã Tóc Tiên, huyện lán Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ khưu Hộ Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
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ĐOẠN KẾT LẺ DÂNG Y KATHINA 


XUẤT XỨ CỦA LỄ DÂNG Y KATHINA 


Hằng năm vào ngày rằm tháng 9 (âm lịch), khắp 
mọi nơi trên các nước Phật giáo Nguyên Thủy 
Theraväda, chư tỳ khưu Tăng sau khi làm đại / 
Pavaranä (lễ thỉnh mời nhắc nhỡ lỗi lẫn nhau) xong: 
bắt đầu ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 
10, trong suốt 30 ngày ấy, tất cả mọi người Phật tử 
tại gia là cận sự nam, cận sự nữ nô nức chuẩn bị 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, tại môi ngôi 
chùa hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi. Lễ 
dâng y kathina là một nghi lễ theo truyền thống 
trong Phật giáo từ ngàn xưa cho đến nay. 


Trong đời, có số truyền thống bắt nguồn từ thời 
gian nào, do một vị nào khởi xướng đầu tiên khó 
mà biết được, cho nên người ta thường nói: “Xưa 
bày nay làm”. Nhưng truyền thống lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng có xác định thời gian 
bắt đầu rõ ràng: 


Trong Tạng Luật, bộ Ä⁄Z2hãvagga, phần Kathi- 
nakkhandhaka ghi rõ về tích chuyện bắt đầu Đức 
Phật cho phép tỳ khưu thọ y kathina như sau: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi 
chùa Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gần 
kinh thành SãvatthT. Khi ấy nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 
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Pãveyyat? đều thọ hạnh đầu đà như: Hạnh đâu đà 
ở trong rừng, hạnh đâu đà đi khất thực, hạnh đâu 
đà thọ tam y,... Quý Ngài đều có ý định đi đến 
hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Jetavana. 
Trên đường đi chưa đến kinh thành Sãvatthï, quý 
Ngài mới đến xứ Sãketa thì nhằm vào ngày l6 
tháng 6 (âm lịch) là ngày chư tỳ khưu phải an cư 
nhập hạ tại một nơi cô định suốt 3 tháng mùa mưa. 
Cho nên, quý Ngài đành phải an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa tại xứ Sãketa, mà tâm của quý 
Ngài luôn luôn hướng về Đức Thế Tôn, quý Ngài 
thường nói với nhau rằng: 

“Đức Thể Tôn đang ngự tại ngôi chùa .Jetavana 
gân kinh thành Sävatthi, khoảng cách chỗ ở của 
chúng ta chỉ có 6 do tuân?), nhưng chúng ta không 
thể đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn được”. 

Khi qua 3 tháng mùa mưa, vào ngày rằm tháng 9 
(âm lịch), quý Ngài làm đại lễ Pavaranä (Lễ thỉnh 
mời nhắc nhở lỗi lẫn nhau) xong, sáng ngày hôm 
sau (16 tháng 9), quý Ngài tiếp tục lên đường đi 
đến kinh thành Sãvatthï. Mặc dù tháng cuối mùa 
mưa?) nhưng trời vẫn còn mưa nhẹ hột, trên đường 


! Tạng luật Thái gọi xứ Patheyya. Nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 
Pãveyya đều là bậc Thánh Hữu Học (bậc Thánh Nhập Lưu, bậc 
Thánh Nhất Lai và bậc Thánh Bắt Lai) vốn là 30 Hoàng tử huynh 
đệ cùng phụ hoàng với Đức vua Pasenadi Kosala. 

? Một do tuần khoảng 20 cây sỐ. 

3 Xứ Ấn Độ mỗi năm có 3 mùa: Mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng: 
mỗi mùa có 4 tháng. 
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có những vũng nước đầy, đường xá lầy lội, quý 
Ngài mặc trên thân mình bộ y bị ướt đầm và dính 
đây sình lây, thân phải chịu vât vả, đi đên ngôi 
chùa Jetavana vào hâu đảnh lê Đức Thê Tôn xong, 
ngôi một nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: 

- Này các con, các con có kham nhân được không? 

Các con có điễu hòa thân tứ đại này được không? 

Các con sống với nhau hòa họp, động tâm nhất 
trí, không cãi cọ lần nhau, sống an cư nhập hạ được 
an lạc trong suốt 3 tháng mùa mưa phải không? 

Hằng ngày các con đi khất thực không vất vả 
làm phải không? 


Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức Tì hé Tôn, chúng con đêu kham 
nhân được; chúng con có thể điều hoà thân tứ đại 
này được; chúng con sống với nhau hòa hợp, đồng 
tâm nhất trí, không cãi cọ lần nhau, sông an cư 
nhập hạ được an lạc trong suốt 3 tháng mùa mưa. 
Hãng ngày chúng con đi khất thực không vất vả. 
Bạch Ngài. 


Kinh bạch Đức Thể Tôn, chúng con 30 người xứ 
Päveyya đều có ý định đi đến hâu đảnh lễ Đức Thể 
Tôn, sau đó sẽ an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa tại kinh thành Sävatthi. Khi chúng con đến xứ 
Saketa, thì nhằm vào ngày 16 tháng 6, chúng con 
đành phải an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại 
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đó, mà tâm của chúng con luôn luôn hướng vê Đức 
Thê Tôn, chúng con thường nói với nhau răng: 


“Đức Thể Tôn đang ngự tại ngôi chùa .Jetavana 
gân kinh thành Sävatthi, khoảng cách chỗ ở của 
chúng ta chỉ có 6 do tuân, nhưng chúng ta không 
thể đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn được ”. 


Khi qua 3 tháng mùa mưa, vào ngày rằm tháng 
9 chúng con làm đại lễ Pavarana xong, sáng ngày 
hôm sau (16 tháng 9) tất cả chúng con tiếp tục lên 
đường đến hấu Đức Thế Tôn. 


Đức Phật Cho Phép Chư Tăng Thọ Y Kathina 

Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ nhóm 30 
vị tỳ khưu xứ Päveyya, sau khi lăng nghe Đức Thê 
Tôn thuyêt pháp, quý Ngài đêu chứng đặc thành 
bậc thánh A-ra-hán. 

Nhóm 30 vị tỳ khưu xứ Paveyya là nguyên nhân 
bắt nguôn đâu tiên Đức Thê Tôn cho phép chư tỳ 
khưu sau khi đã an cư nhập hạ suôt 3 tháng mùa 
mưa, được thọ y kathina. Đức Phật dạy răng: 


- Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép chư tỳ 


khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, được thọ y kathina. 


Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu là: 
1- Khi được thỉnh mời, vị tỳ khưu ấy có thể ra khỏi 
chùa, mà không báo cho vị t} khu khác biết. 
(không phạm giới). 


Đức Phật Cho Phép Chư Tăng Thọ Y Kathina bị 

2- Vị tỳ khưu ấy không giữ gìn đủ tam y (không 
phạm giới). 

3- Vị tỳ khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm 
(4 vị t khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực ấy 
(không phạm giới). 

4- VỊ tỳ khưu thọ nhận y dư (ngoài tam y) cất 
giữ quá 10 đêm (không phạm giới). 

5- Y phát sinh nơi nào, t} khưu được phép thọ 
nhận nơi ấy. 

Này chư tỳ khưu, tÈ khưu đã thọ y Kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả bảu này). 


Sau khi đã làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
xong, tỳ khưu nào đã nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng, không thay đổi chỗ ở, dù đi 
nơi nào, tâm vẫn lưu luyến với ngôi chùa cũ (chỗ 
đã an cư nhập hạ), vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc 
ân 5 quả báu ấy suốt 5 tháng, kề từ ngày 16 tháng 9 
cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina. 


Nếu chư tỳ khưu Tăng không làm lễ thọ y 
kathina, cũng không làm lễ hoan hỷ y kathina của 
chư Tăng, thì chư tỳ khưu Ấy, chỉ được hưởng đặc 
ân 5 quả báu trong 1 tháng, kế từ ngày 16 tháng 9 
cho đến rằm tháng 10, hết hạn quả báu. 


Như vậy, sự thật rõ ràng là Đức Phật cho phép 
chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suôt 3 
tháng mùa mưa được thọ y kathina. Cho nên, lê 


! Tạng Luật, bộ Mahävagga, phần Kathinakkhandhaka. 
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dâng y kathina trở thành truyền thống của Phật 
giáo từ thời kỳ Đức Phật mãi cho đên nay. 

Đức Phật Gotama cho phép tỳ khưu Tăng được 
thọ y kathina từ thời gian nào? 


Từ khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian 
cho đến khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn có 45 hạ 
(vassa: năm). Vào hạ thứ 14, Đức Phật cùng chư tỳ 
khưu Tăng an cư nhập hạ tại ngôi chùa Jetavana 
của ông phú hộ Anathapindika, gần kinh thành 
SavatthI. Sau khi ra hạ, nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 
Pãaveyya đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn tại ngôi 
chùa Jetavana. Chính nhóm 30 vị tỳ khưu xứ 
Pãveyya là nguyên nhân bắt nguồn đầu tiên, Đức 
Thế Tôn cho phép chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, được thọ y 
kathina. 


Như vậy, lễ dâng y kathina bắt đầu từ sau hạ thứ 
14 của Đức Phật và được lưu truyên trở thành 
truyền thông của Phật giáo mãi cho đên nay. 


Y Kathina Không Thành Tựu và Thành Tựu 


Thời xưa, những thí chủ dâng vải đến chư tỳ 
khưu Tăng để may y, cho nên, may y là công việc 
của chư tỳ khưu. Đặc biệt vải may y kathina phát 
sinh một cách hoàn toàn trong sạch và cao quý. 
Trong Tạng Luật bộ Mahävagga, phần Kathinak- 
khandhaka, Đức Phật quy định có 24 trường hợp 
vải may y làm lễ thọ y kathina không thành tựu và 
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17 trường hợp vải may y làm lễ thọ y kathina được 
thành tựu. 

* Lễ thọ y kathina không thành tựu 

Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ khưu, 24 trường hợp phát sinh vải 
may y làm lê thọ y kathina không thành tựu như sau: 

SE ấm vải chỉ vạch đường ngang đường dọc để 
cải: Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

2- Tâm vải mới giặt: Làm lễ thọ y kathina không 
thành tựu. 

3- Tấm vải mới được chia 5 điều hoặc 7 điêu 
chưa may thành y: Làm lê thọ y kathina không 
thành tựu. 

4- Tấm vải được cắt rời từng điểu chưa may 
thành y: Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

5- Tấm y mới được ráp vào: Làm lễ thọ y 
kathina không thành tựu. 

6ó- Tâm y đang được may chưa xong: Làm lễ thọ 
y kathina không thành tựu. 

7- Tấm y được may hai thành đứng hai bên chưa 
xong: Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

8- Tấm y được may ráp các điểu vào chưa 
xong: Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

9- Tấm y được may hai thành y trên và dưới 
chưa xong: Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 
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10- Tấm y mới được may chỗ cột dây (y chưa 
xong): Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 


`... Tấm y mới được kết gút (y chưa xong): Làm 
lê thọ y kathina không thành tựu. 


12- Tấm y nhuộm màu còn nhạt: Làm lỄ thọ y 
kathina không thành tựu. 


. Tấm vải may y có được do vị tỳ khưu biểu lộ 
băng lời nói cho thí chủ biết: Làm lê thọ y kathina 
không thành tựu. 


14- Tấm vải may y có được do vị tỳ khưu nói 
trực tiếp hoặc giản tiếp với thí chủ: Làm lê thọ y 
kathina không thành tựu. 

15- 1, ấm vải may y được mượn của người khác: 
Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 


1ó- Tắm vải may y kathina, vị tÈ khưu nhận 
xong cát giữ qua đêm: Làm lê thọ y kathina không 
thành tựu. 

17- Tấm vải may y kathina may chưa xong đã 
qua rạng đông (sang ngày khác): Làm lê thọ y 
kathina không thành tựu. 

_ Tổ- 1 ấm y chưa làm dấu tròn kappabindu: Làm 
lê thọ y kathina không thành tựu. 

19- Tấm y không phải là y 2 lớp (samghãii): 
Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

20- Tấm y không phải là y vai trái (uifara- 
sanga): Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 
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21- T: ấm y không phải là y nội (antaraväsaka): 
Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

22- Tấm y không cắt may thành 5 điều hoặc 7 
điêu: Làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

23- Không phải là vị tỳ khưu: Làm lễ thọ y 
kathina thì không thành tựu. 

24- T) khưu thọ y kathina bên ngoài sữma (ngoài. 
phạm vi) và chư ft} khưu nói lời hoan hỷ: Lê 
kathina không thành tựu. 

- Này chư tỳ khưu, đó là 24 trường hợp phát sinh 
vải may y làm lê thọ y kathina không thành tựu. 

* Lễ thọ y kathina được thành tựu 

Đức Phật dạy: 

- Này chư tỳ khưu, l7 trường hợp phát sinh vải 
may y làm lê thọ y kathina được thành tựu như sau: 

1- Tấm vải còn mới may thành y: Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 

2- Tâm vải giặt rồi còn mới may thành y: Làm lễ 
thọ y kathina được thành tựu. 

3- Tấm vải cũ may thành y: Làm lễ thọ y được 
kathina được thành tựu. 

4- Lượm lặt những tấm vải dơ (pamsukula- 
civara) may thành y: Làm lê thọ y kathina được 
thành tựu. 

S- kượm lặt vải người ta xả bỏ may thành y: 
Làm lê thọ y kathina được thành tựu. 
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6- 1t ấm vải may y có được không phải do vị tỳ 
khưu biểu lộ băng lời nói cho thí chủ, may thành y: 
Làm lê thọ y kathina được thành tựu. 

7- Tấm vải may y có được không phải do vị tỳ 
khưu nói trực tiêệp hoặc giản tiêp với thí chủ, may 
thành y: Làm lê thọ y kathina được thành tựu. 

8- Tấm vải may y có được không phải mượn của 
người khác, may thành y: Làm lê thọ y kathina 
được thành tựu. 

9- Tắm vải may y kathina mà vị tÈ khưu may 
thành y xong, không cất giữ qua đêm: Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 


10- Tấm y kathina may hoàn thành XOINg IrưỚc 
lúc rạng đông (chưa qua ngày khác): Làm lê thọ y 
kathina được thành tựu. 

11- Tấm y đã làm dấu tròn nhỏ kappabindu 
xong: Làm lê thọ y kathina được thành tựu. 

12- Tấm y ấy là y 2 lớp (samghati): Làm lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 

13- Tấm y ấy là y vai trái (ufữarasanga): Làm lễ 
thọ y kathina được thành tựu. 

14- Tấm y ấy là y nội (antaraväsaka): Làm lễ 
thọ y kathina được thành tựu. 

15- Tấm y cắt may đu 5 điều (hoặc 7 điểu) làm 
xong trong ngày: Làm lê thọ y kathina thành tựu. 

16- VỊ tỳ khưu là người làm lễ thọ y (không phải 
nhóm hoặc ch ft} khưu Tăng): Làm lê thọ y 
kathina được thành tựu. 


Lễ Dâng Y Kathina Thời Xưa Và Thời Nay lệi 

17- Tỳ khưu làm lễ thọ y kathina bên trong simã 
và chư tỳ khưu Tăng nói lời hoan hỷ: Lễ thọ y 
kathina được thành tựu. 


- Này chư tỳ khưu, đó là l7 trường hợp phát 
sinh vải may y làm lê thọ y kathina được thành tựu. 


Lễ Dâng Y Kathina Thời Xưa và Thời Nay 


Trong thời xưa, thí chủ làm lễ dâng vải may y 
kathina (kathinadussa) đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. Sau khi thọ 
nhận vải may y kathina xong, chư tỳ khưu Tăng 
hội họp tại sima, tuyển chọn một vị tỳ khưu nào 
xứng đáng, hiểu biết rõ § chi pháp mà Đức Phật đã 
chế định và ban hành đến chư tỳ khưu Tăng. Chư 
tỳ khưu Tăng làm lễ hành Tăng sự tụng 
Ñattidutiyakammaväcã trao tắm vải may y kathina 
đến cho vị tỳ khưu đã được chọn ấy. 


Việc may y đề làm lễ thọ .y kathina rất quan trọng 
và cần kíp, bởi vì tấm y cần phải được may xong 
trong ngày hôm â Ấy, để làm lễ thọ y kathina trước lúc 
rạng đông. Nếu tắm y may chưa xong, trễ sang ngày 
hôm sau, thì không thể làm lễ thọ y kathina với tắm 
y ấy được. Vì vậy, tất cả chư tỳ khưu trong ngôi 
chùa, bất luận là vị tỳ khưu nào đều phải tập hợp lại, 
lo may cho xong một tâm y, để kịp làm lễ thọ y 
kathina hợp pháp của chư Tăng. Cho nên, mỗi vị tỳ 
khưu mỗi việc, trước tiên, vạch đường ngang đường 
dọc, cắt tắm vải thành tắm y 2 lớp (samghãtI), hoặc 
y vai trái (uttarasanga), hoặc y nội (antaravasaka). 
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Tất cả chư tỳ khưu, mỗi vị lo may mỗi phần, ráp vào 
thành tắm y rồi nhuộm cho đúng màu mà Đức Phật 
đã chế định. Vị tỳ khưu kính thỉnh chư tỳ khưu 
Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại 
ngôi chùa â ấy hội họp lại, để cho vị tỳ khưu đã được 
tuyển chọn làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tắm y ấy xong, tiếp theo vị tỳ khưu ấy thỉnh mời tất 
cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina hợp pháp của chư Tăng. Tất cả chư 
tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ 
y kathina hợp pháp của chư Tăng. 


Sau khi làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, 
nếu vị tỳ khưu nào tâm không muốn từ bỏ ngôi 
chùa cũ, thì vị tỳ khưu ấy hưởng được đặc ân 5 quả 
báu, kế từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 
2 (suốt 5 tháng) mới hết quả báu của kathina. 


Trong thời nay, phần đông thí chủ không làm lễ 
dâng vải may y kathima, mà dâng y kafhina 
(kathinacivara), tâm y đã may sẵn đến chư tỳ khưu 
Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại 
trong ngôi chùa ấy. Cho nên, tất cả chư tỳ khưu 
không bận rộn chung lo công việc may y, để làm lễ 
thọ y kathina. Sau khi thọ nhận tắm y kathina xong, 
chư tỳ khưu Tăng hội họp tại sima, tuyển chọn một 
vị tỳ khưu nào xứng đáng, hiểu biết rõ § chỉ pháp 
mà Đức Phật đã chế định và ban hành đến chư tỳ 
khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng làm lễ hành Tăng sự 
tụng Ñattidutiyakammaväcä trao tấm y kathina đến 
cho vị tỳ khưu đã được chọn ấy. 
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Vị tỳ khưu ấy làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
với tắm y ấy, và thỉnh mời chư tỳ khưu Tăng đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina hợp pháp 
của chư Tăng. Chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hÿ lễ thọ y kathina hợp pháp của chư Tăng. 


Sau khi làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong 
rồi, nếu vị tỳ khưu nào tâm không muốn từ bỏ ngôi 
chùa cũ, thì vị tỳ khưu ấy hưởng được đặc ân 5 quả 
báu, kế từ ngày l6 tháng 9 cho đến rằm tháng 2 
(suốt 5 tháng) mới hết quả báu của kathina. 


Tắm y kathina như thế nào? 


Tấm y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, do thiện tâm trong sáng của thí 
chủ. Nếu vải may y kathina (kathinadussa) hoặc 
tấm y kathina (kathinacnwara) được phát sinh 
không hợp pháp, bởi do một nguyên nhân, một 
trong những trường hợp mà Đức Phật đã quy định, 
thì nghi lễ thọ y kathina chắc chắn không thành 
tựu, và tất cả chư tỳ khưu Tăng cũng không hưởng 
được đặc ân 5 quả báu của kathina. 


Ví dụ: Nếu có vị tỳ khưu nào tự mình biểu lộ 
băng lời nói để cho thí chủ biết, để làm lễ dâng y 
kathina, hoặc tỳ khưu gián tiếp nói với thí chủ rằng: 


“Tấm vải này làm lễ dâng y kathina được ” hoặc 
“Thị chủ làm lễ dâng y kathina được nhiều phước 
thiện thanh cao”... Khi nghe tỳ khưu động viên 
khuyến khích như vậy, thí chủ xin làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng, thì tắm y kathina ấy 
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phát sinh không hợp pháp, vị tỳ khưu làm lễ thọ y 
kathina với tắm y ây chắc chăn không thành tựu lễ 
thọ y kathina, và tất cả chư tỳ khưu Tăng cũng 
không hưởng được đặc ân 5 quả báu của kathina. 


Trong chú giải bộ Luật M⁄ahãvagga dạy rằng: 


“Kathinam maãma dai uÑkafham vaffaH, 
maiarampil viñnapetttun ma vaffaHl, akãsafo 
ofinnasadisameva vaffati 0). 


“Gọi tấm y kathina là tấm y được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch và cao quý tuyệt vời, cho 
nên t} khưu làm lễ thọ y kathina không được phép xin 
tấm y, dù người thí chủ ấy là mẫu thân của mình. 
Tâm y kathina nên được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống ””. 


Thật ra, Đức Phật cho phép tỳ khưu có thể xin 4 
thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh) từ mẫu thân, phụ thân và những người thân 
quyến có thỉnh mời trước, thậm chí từ thí chủ có 
thỉnh mời trước. 

Ví dụ: “Kính bạch Ngài Đại đức, khi Ngài cần 
thứ vật dụng nào, kính xin Ngài nói cho con biết, 
con sẽ dâng thứ vật dụng ấy đến cho Ngài ”. 

Nhưng về y kathina, tỳ khưu không được phép 
xIn trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc biểu lộ bằng lời 
nói cho thí chủ biết, để làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng, dù thí chủ đó là mẫu thân, phụ 


1 Chú giải Tạng Luật, bộ Mahavagga, Kathinakkhandhaka. 
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thân của mình, huống gì những thí chủ khác. Bởi 
vì, y kathina phải được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch và cao quý (kathinam nãma atI 
ukkattham). 

Kathina nghĩa là gì? 

Danh từ kzihinz có nhiều nghĩa, trong bộ 
VimativinnodanTfkã, bộ Vajirabuddhifka định nghĩa 
răng: 

“Kathinan Tỉ pañcanisa1mse qnto Karanasamaf- 
thatäya thiramti attho ”. 

Kathina: nghĩa là “vững chắc” bởi vì có khả 
năng làm cho 5 quả báu được duy trì trong suôt 
khoảng thời gian 5 tháng kê từ ngày 16 tháng 9 cho 
đên ngày răm tháng 2, hêt quả báu của kathina. 

Tấm y kathina là tấm y nào? 

Đức Phật chế định cho phép nhiều loại y như: 

- Tấm y 2 lớp là tắm y dùng để đắp mùa lạnh, 
gọi là tâm y samghãt. 

- Tấm y vai trái là tắm y mặc che phủ từ cổ xuống 
dưới đâu gôi 4 lóng tay, gọi là tâm y uttarasalga. 

- Tấm y nội là tắm y mặc che phủ trên lỗ rún 
xuông dưới đâu gôi 8 lóng tay, gọi là tâm y 
antaravasaka. 

- Tâm y tắm mưa là tâm y dùng đề tắm trong mùa 
mưa, gọi là tâm y vassikasatikã. 
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- Các đấm y phụ là những tắm y mặc thay cho 
tâm y trên, gọi là y cTvaraparIkkhãracola. 


Trong các loại y trên, Đức Phật cho phép tắm V 
để làm lễ thọ kathina là ] trong 3 tắm y: Tá ấm y 
samghati, hoặc tấm y uitarasanga, hoặc tắm y 
anfaraväsaka, còn lại các tâm y khác không thê 
làm lễ dâng y kathina được. 


Tắm Y Thường Dùng Và Tắm Y Kathina 


* Tấm ÿ thường dùng gồm các tắm y như tấm y 
samghãtI, tâm y uffarasanga, tấm y antaravasaka, các 
tắm y civaraparikkhãaracola, v.v... mà vị tỳ khưu có 
thể xin từ mẫu thân, phụ thân, bả con thân quyến 
đã từng thỉnh mời, thậm chí có thể xin từ thí chủ đã 
từng thỉnh mời rằng: 


“Kính bạch Ngài Đại đức, khi Ngài cần tấm y 
nào, kính xin Ngài nói cho con biết, con sẽ dâng 
tâm y áy đên cho Ngài ”. 

Như vậy, khi nào vị tỳ khưu cần đến y, có thê 
đên xmn y từ người thí chủ ây, mà không có lỗi. 

* Tấm y kathina chỉ là 1 trong 3 tấm y: 7á ấm y 
samghali, hoặc tắm y wf#tarasanga, hoặc tấm y 
anfaravasaka mà Đức Phật cho phép chư tỳ khưu 
đã an cư nhập hạ suôt 3 tháng trong mùa mưa, 
được phép làm lễ thọ y kathina. 

Tấm y kathina này được phát sinh một cách 
hoàn toàn trong sạch do thiện tâm trong sạch của 
thí chủ; tâm y kathina có được không phải do vị tỳ 
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khưu biêu lộ băng lời nói đê cho thí chủ biệt, hoặc 
xin trực tiêp hoặc gián tiêp từ thí chủ. 


Trong chú giải Tạng Luật, bộ Mahavagga 
afthakatha dạy răng: 


“AnimitaRkatena qtthatam hot Kkathimam, 
aparikathakatena atthatam hoti kathinam ”. 


“VỊ tỳ khưu làm lễ thọ y kathina với tắm y không 
phải biểu lộ bằng lời nói để cho thí chủ biết, hoặc 
vị tÙ khưu làm lễ thọ y kathina với tấm y không trực 
tiếp hoặc gián tiếp nói xin thí chủ `. 


Bởi vì tấm y kathina phải được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch và cao quý, không do tỳ 
khưu động viên khuyến khích thí chủ làm lễ dâng y 
kathina. 


Thật vậy, trong Chú giải Tạng Luật dạy rằng: 


“Kathinam mnãma dfiiưừỪ ukkafham vaffaH, 
mãiarampil viñnapettn ma  vafaHl, akãsafo 
ofinnasadisameva vaftati .!2) 


“Gọi tắm y kathina là tắm y được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch và cao quý tuyệt với, 
cho nên, t khưu làm lễ thọ y kathina không được 
phép xin tắm y, dù người thí chủ ấy là mẫu thân 
của mình. Tấm y kathina nên được phát sinh một 
cách hoàn toàn trong sạch, ví nhự từ trên hư Không 
rơi xuống ”. 


12 Chú giải Tạng Luật, bộ Mahävagga, Kathinakkhandhaka. 
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Thời Gian Dâng Y Thường Dùng 
Và Dâng Y Kathina 


* Thời gian dâng y thường dùng 


Trong một năm có I2 tháng, thí chủ có thể làm 
lễ dâng y thường dùng bắt cứ tháng nào, ngày nảo, 
giờ nào không hạn định, không bắt buộc, hoàn toàn 
tuỳ ý của thí chủ. Còn chư tỳ khưu có thê thọ nhận 
y mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y thường dùng 
bắt cứ thời gian nào, cũng không hạn định. 


* Thời gian dâng y kathina 


Trong một năm có 12 tháng, Đức Phật cho phép 
chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong 
mùa mưa xong rồi, chư tỳ khưu Tăng ấy được phép 
thọ y kathina, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến 
ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày 
ấy, chỉ có một ngày, đối với chư tỳ khưu đã an cư 
nhập hạ tại một ngôi chùa hoặc tại một nơi chốn nào 
đó, chư tỳ khưu ấy chỉ được phép mồi lần thọ nhận 
y kathina, mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y kathina 
mà thôi; còn lại 29 ngày khác, chư tỳ khưu ấy không 
được phép thọ nhận y kathina nữa. 


Còn thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina đến chư 
tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong 
mùa mưa, kê từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm 
tháng I0. Trong khoảng thời gian 30 ngày hay l 
tháng ấy, thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina, còn 
11 tháng còn lại, thí chủ không thể làm lễ dâng y 
kathina được. 
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Chỗ Ở Được Dâng Y Thường Dùng 
Và Dâng Y Kathina 


* Chỗ ở được dâng y thường dùng 


Là chỗ ở của chư tỳ khưu, như một ngôi chùa, 
hoặc một nơi thanh văng trong rừng núi, hang 
động, hoặc tại nhà thí chủ, v.v... Thí chủ có đức tin 
trong sạch đem các tắm y đến làm lễ dâng y thường 
dùng đến chư tỳ khưu Tăng (samghikadãäna) hoặc 
cá nhân tỳ khưu (patipuggalikadäna) tại nơi ấy, bao 
nhiêu lần trong một năm, trong một tháng, trong 
một ngày cũng được, không hạn chế. 


* Chỗ ở được dâng y kathina 


Là chỗ ở mà chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 
3 tháng trong mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc một 
nơi thanh văng trong rừng núi, hang động, v.v... 
Thí chủ có đức tin trong sạch đem một tâm y đến 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng 
(samghikadãna), không phải đến cá nhân tỳ khưu 
(patipuggalikadãna). Tại nơi ấy, chư tỳ khưu Tăng 
được phép thọ nhận y kathina của (hí chủ chỉ có 
một lần trong một ngày nào trong khoảng thời gian 
kể từ ngày I6 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10 
là hết hạn dâng y kathina. 


Cách Dâng Y Thường Dùng Và Dâng Y Kathina 


* Bố thí (dâng) có 2 cách: 
- Patipuggøalikadana: dâng đền cá nhân. 
- Sanghikadana: dầng đên chư tỳ khưu Tăng. 
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1- Dâng (bố thí) đến cá nhân có 14 trường hợp: 
Trong kinh Dakkhinavibhangasutta, Đức Phật 

dạy làm phước dâng đên cá nhân có I4 trường hợp 

như sau: 

1- Dâng cúng dường đến Đức Phật Chánh Đăng 
Giác. 

2- Dâng cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. 

3- Dâng cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Dáng cúng dường đến bậc Thánh Bất Lai 
đang thực hành thiên tuệ đề chứng đác thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

5- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Bất Lai. 

ó- Dáng cúng dường đến bậc Thánh Nhất Lai 
đang thực hành thiên tuệ đề chứng đặc thành bác 
Thánh Bát Lai. 

7- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhất Lai. 

ổ- Dáng cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu 
đang thực hành thiên tuệ đê chứng đặc thành bác 
Thánh Nhát Lai. 

9- Dâng cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu. 

10- Dáng cúng dường đến hành giả đang thực 
hành thiên tuệ đê chứng đặc thành bậc Thánh 
Nháp Lưu. 

TI- Làm phước cúng dường đến hành giả ngoài 


Phật giáo, vị ây đã chứng đắc các bậc thiên sắc 
giới, thiên vô sắc giới, có ngũ thông. 
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12-Làm phước cúng dường đến hạng phàm 
nhán có giới trong sạch như tỳ khưu, Sadi, cận sự 
nam, cận sự Hữ., ... 

13- Làm phước bố thí đến hạng người không có 
giới. 

14- Làm phước bố thí đến các loài súc sinh. 

2- Dâng cúng dường đến chư Tăng có 7 trường hợp 

Trong kinh Dakkhinavibhangasuffa, Đức Phật 
dạy dâng cúng dường đên chư tỳ khưu Tăng có 7 
trường hợp như sau: 

1- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng và 
chư tÈ khưu nỉ lăng có Đức Phật chủ trì. 

2- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng và 
chự fÈ khưu nỉ Tăng, sau khi Đức Phát đã tịch diệt 
Niết Bản rồi. 

3- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng 
(Bhikkhusamgha). 

4- Dâng cúng dường đến chư tỳ khưu nỉ Tăng 
(Bhikkhunisaneha). 

5- Dáng cúng dường đến một số tỳ khưu Tăng và 
một sô Tỳ khưu nỉ Tăng. 

6- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu Tăng. 

7- Dâng cúng dường đến một số tỳ khưu nỉ Tăng. 

* Cách dâng y thường dùng 

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
đem các y thưởng dùng dầng đên cá nhân tỳ khưu 
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(patipuggalikadãna) hoặc dâng đến chư tỳ khưu 
Tăng (samghikadana) cũng được, tuỳ theo tác ý 
thiện tâm của thí chủ. 

* Cách dâng y kathina 


Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo có 
trí tuệ hiểu biết rõ rằng: Tấm y kathina chỉ dâng 
đến chư tỳ khưu Tăng (samghikadäna) mà thôi, 
không phải dâng đến cá nhân tỳ khưu (pati- 
puggalikadana). 


Người Thí Chủ - Người Thọ Thí 


Trong kinh Dakkhinavibhangasuffa, Đức Phật 
dạy Ngài Ananda răng: 

- Này Ananda, thiện tâm trong sạch của người 
bồ thí và người thọ thí có 4 trường hợp: 

1- Người bố thí có thiện tâm trong sạch, còn 
người thọ thí không có tâm trong sạch. 

2- Người bố thí không có tâm trong sạch, còn 
người thọ thí có thiện tâm trong sạch. 

3- Người bố thí và người thọ thí đều có tâm 
không trong sạch. 

4- Người bồ thí và người thọ thí đều có thiện 
tâm trong sạch. 

- Này Ananda, thế nào gọi là người bố thí có 
thiện tâm trong sạch, còn người thọ thí không có 
tâm trong sạch? 
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Trường hợp này, người bố thí là người có giới 
đức trong sạch, hành thiện pháp; còn người thọ thí 
là người phạm giới, hành ác pháp. 

Như vậy, gọi là người bồ thí có thiện tâm trong 
sạch, còn người thọ thí không có tâm trong sạch. 

- Này Ananda, thể nào gọi là người bố thí không 
có tâm trong sạch, còn người thọ thí có thiện tâm 
trong sạch? 

Trường hợp này, người bố thí là người phạm 
giới, hành ác pháp; còn người thọ thí là người có 
giới đức trong sạch, hành thiện pháp. 

Như vậy, goi là người bố thí không có tâm trong 
sạch, còn người thọ thí có thiện tâm trong sạch. 

- Này Ananda, thế nào gọi là người bố thí và 
người thọ thí đêu có tâm không trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bồ thí lẫn người thọ 
thí đếu là những người phạm giới, hành ác pháp 

Như vậy, gọi là người bố thí và người thọ thí 
đêu có tâm không trong sạch. 

- Này Ananda, thế nào gọi là người bố thí và 
người thọ thí đêu có thiện tâm trong sạch? 

Trường hợp này, cả người bồ thí lẫn người thọ 
thí đêu là những người có giới đức trong sạch, 
hành thiện pháp. 

Như vậy, gọi là người bố thí và người thọ thí 
đêu có thiện tâm trong sạch. 


† M.Uparipamnasa, kinh Dakkhinävibhangasutta. 
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* Quả báu của pafipugsalikadäna 


Quả báu của phước thiện cúng dường đến 14 
hạng cá nhân, Đức Phật dạy mỗi hạng khác biệt 
nhau như sau: 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phước thiện bố thí đến loài sức sinh như chim, cá, 

. thì thí chủ sẽ hưởng được 5 quả báu: Sống lâu, 
sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và trí tuệ được 700 kiếp. 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phước thiện bố thí đến người không có giới, thì thí 
chủ sẽ hưởng được 5 quả báu: Sống lâu, sắc đẹp, 
an lạc, sức mạnh và trí tuệ được 7000 kiếp. 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phước thiện cúng dường đến người có giới hạnh 
trong sạch, như Tỳ khưu, Sadi, cận sự nam, cận sự 
nữ, thì thí chủ sẽ hưởng được 5 quả báu: Sống lâu, 
sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và trí tuệ được 700 ngàn 
kiếp (cả trong cõi người lẫn cõi trời dục giới). 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phước thiện cúng dường đến bậc /hiện trí ngoài 
Phật giáo, vị ây đã chứng đắc các bậc thiên sắc 
giới, thiên vô sắc giới, có thần thông, thì thí chủ sẽ 
hưởng được 5Š quả báu: Sống lâu, sắc đẹp, an lạc, 
sức mạnh và trí tuệ được /riệu triệu kiếp (1.000 
kiếp) (cả trong cõi người lẫn cõi trời dục giới). 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch làm 
phước thiện cúng dường đến hành giả đang thực 
hành thiên tuệ để chứng đắc thành bậc Thánh 
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Nhập Lưu, thì thí chủ sẽ hưởng được 5 quả báu: 
Sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh và trí tuệ vồ số 
kiếp (cả trong cõi người lẫn cõi trời dục giới). 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm trong sạch dâng 
cúng dường đến bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh 
Nhất Lai, bậc Thánh Bắt Lai, bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Phật Độc Giác, Đức Phật Chánh Đẳng GIác, 
thì thí chủ sẽ hưởng được 5 quả báu cao quý đặc 
biệt trong mỗi cõi được tái sinh. Nếu thiện nghiệp 
ấy cho quả tái sinh làm người, thì sẽ là người cao 
quý đặc biệt, hoặc nếu thiện nghiệp ẫy cho quả tái 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới nào, thì 
sẽ là chư thiên cao quý có hào quang sáng ngời đặc 
biệt hơn các chư thiên khác, được vô sô kiếp không 
sao kế xiết. Đặc biệt, thí chủ đã ø1eo được duyên 
lành, chắc chắn sẽ được giải thoát khổ tử sinh luân 
hồi trong ba giới bốn loài. 

* Quả báu của samghikadäna 


Quả báu của phước thiện dâng cúng dường đến 
chư Tỳ khưu Tăng. (samghikadana) trong 7 trường 
hợp, chắc chắn nhiều hơn quả báu của phước thiện 

cá nhân thí (patipuggalikadana) gấp bội phân. 


Trong 7 trường hợp thí chủ làm phước thiện dâng 
cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng, quả báu của 
mỗi trường hợp chắc chăn có sự khác biệt, nhưng vì 
lớn lao vô lượng nên không sao kể xiết được. 


Trong kinh Da&kkhinavibhangasufa, Đức Phật 
dạy Ngài Đại đức Ananda có một đoạn rắng: 
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- Này Ẩnanda, trong thời vị lai sau này, sẽ có số 
người gọi là “bhikkhu: t} Khưu”, chỉ còn mảnh y 
nhỏ quấn cố, là người không có giới, hành ác 
pháp. Thí chủ có đức tin trong sạch làm phước 
thiện dâng cúng dường đến chư tỳ khưu Tăng, dù 
trong nhóm có tỳ khưu không có giới ấy. 

- Này Ẩnanda, phước thiện cúng dường đến chư 
t khưu Tăng, mặc dù trong nhóm có tỳ Khưu không 
có giới trong thời kỳ ấy. Như Lai dạy rằng: “Quả 
báu của phước thiện bố thí ấy vô lượng không sao 
kế được (asankheyyam), không sao lường được 
(appameyyani) ” 

- Này Änanda, Như Lai không dạy rằng: “Làm 
phước thiện cúng dường đến cá nhân sẽ hưởng quả 
báu nhiều hơn làm phước thiện dâng cúng dường 
đến chư tỳ khưu Tăng ”. 

Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Dùng 

Và Lễ Dâng Y Kathina 


1- Quả báu của lễ dâng y thường dùng 


Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, cung kính làm lễ dâng 
các y thường dùng đến cá nhân tỳ khưu (pati- 
puggalikadãna) hoặc dâng đến chư tỳ khưu Tăng 
(samghikadana). Sau khi thí chủ đã thành tựu được 
phước thiện dâng y rồi, quả báu của phước thiện 
dâng y vô cùng phong phú tuy theo lời phát nguyện 
của thí chủ. 


† M.uparipannasa, kinh Dakkhinävibhangasutta. 
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Ví dụ: 

* Tích Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên của Đức 
Phật Gotama, được tóm lược như sau: 

Đức Thế Tôn ngự trên tảng đá quý cùng với số 
đông chư tỳ khưu Tăng ở ven rừng có nhiều cây 
hoa thơm gần hồ Anotatta. Khi ấy Đức Thế Tôn 
truyền dạy về thiện nghiệp của Ngài đã tạo trong 
tiền kiếp đầu tiên rằng: 

- Này chư tỳ khưu, các con nên lắng nghe thiện 
nghiệp mà Như Lai đã tạo trong tiền kiếp. Như Lai 
thấy một vị tỳ khưu hành pháp hạnh đầu đà sống 
trong rừng, nên phát sinh đức tin trong sạch và 
dâng cúng dường đến vị t khưu ấy một tấm vải cũ. 
Ngay khi ây, Như Lai phát sinh tâm đại bị, có ÿ 
nguyện muôn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác, để tế độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển 
khổ tử sanh luân hôi trong ba giới bốn loài. Đó là 
tiễn kiếp Đức Bồ Tát đâu tiên của Như Lai có ý 
nguyện trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. 
Chính nhờ thiện nghiệp bố thí cúng dường “tấm 
vải cũ ” trong tiên kiếp đầu tiên ấy, dẫn đến kiếp 
hiện tại đã trở thành Đức Phật Cháảnh Đăng Giác, 
có danh hiệu Đức Phật Gotama.tD 

* Tích chuyện tiền kiếp của Ngài Đại đức Tỳ 
khưu ni Uppalavannadther, bậc Thánh nữ Tối 
thượng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama, 
xuất sắc nhất về thần thông, được tóm lược như sau: 


: Bộ Apadana, Buddhãpadãna pubbakammapilot1. 
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Trong thời quá khứ, tại vương quốc Bãrãnas12), 
tiền kiếp của Ngài Đại đức tỳ khưu ni Uppalavan- 
naffherr là một cô gái sinh trong một gia đình 
nghèo khó. Vào ngày lễ hội, cô nhìn thấy các cô 
gái khác cùng trang lứa ăn mặc y phục bằng tắm 
vải choàng màu đỏ đắt giá rất đẹp, khiến cô thèm 
được mặc ấm vải choàng màu đỏ áy. Cô về xIn cha 
mẹ mua cho cô tắm vải ấy, cha mẹ an ủi cô rằng: 


- Này con yêu quý! Gia đình ta nghèo khó, thiếu 
thốn, hằng ngày cha mẹ làm lụng vất vả, cực nhọc, 
lo kiếm miếng ăn, cái mặc thô sơ còn chưa đu, làm 
sao mua săm được tắm vải choàng đất giá sang 
trọng như vậy, hỡi con! 

- Thưa cha mẹ, nếu vậy, xin phép cha mẹ cho 
con đi làm thuê, ở mướn trong một gia đình giàu 
nào đó. Qua một thời gian, người chủ nhà thấy con 
làm được việc, sẽ cho con tấm vải ấy. 


Được cha mẹ cho phép, cô gái đên xin làm thuê, 
ở mướn trong một gia đình phú hộ. Cô thưa với 
ông bà chủ răng: 

- Thưa ông bà phú hộ, con xin ở đây làm công, 
chỉ mong ước được tâm vải choàng đó mà thôi. 

Ong bà phú hộ đặt điêu kiện với cô răng: 

- Nêu ngươi chịu ở đáy, làm việc giỏi suốt 3 năm, 
nêu chúng ta xét thấy xứng đáng, chúng ta sẽ cho 
ngươi tâm vải choàng màu đỏ, mà ngưƠi HỚC HUÔN. 


` Bộ Jãtaka, phỏng theo tích UmmanandlIJataka. 
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Cô gái vô cùng hoan hỷ, chấp thuận điều kiện 
của ông bà phú hộ. Ngày đêm cô siêng năng cần 
mẫn làm tốt mọi công việc. Tuy cô làm chưa đủ 3 
năm, nhưng ông bà phú hộ xét thấy cô rất xứng 
đáng được khen thưởng, nên một hôm gọi cô đến 
và bảo rằng: 

- Hôm nay chúng ta ban tặng cho ngươi tấm vải 
choàng màu đỏ và các tấm vải khác. Ngươi hãy nên 
đi tắm cho sạch sẽ rồi mặc tắm vải choàng này. 

Cô gái vô cùng sung sướng nhận tắm vải màu 
đỏ, vì đã thoả lòng mong ước từ lâu. Cô cám ơn 
ông bà phú hộ. 

Cô cùng nhóm bạn gái đi đến bến sông, cô đặt 
tắm vải trên bờ và nghĩ rằng: “Xuống sông tắm 
xong, ía sẽ mặc tấm vải choàng này. Để có được 
tắm vải choàng này, ta phải làm công vất vả ngày 
đêm, suốt thời gian gân 3 năm qua ”. 


Ngay khi ấy, một vị Đại đức là bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử của Đức Phật Kassapa bị mắt trộm tất cả 
y, nên Ngài mặc tấm y dệt bằng chỉ gai thô đi ngang 
qua nơi ây. Cô gái nhìn thấy Ngài và nghĩ rằng: 


“VỊ Đại đức này bị mất trộm y, nền Ngài mặc 
tấm y như vậy. Còn ta có được tắm vải choàng này, 
phải làm công vất vả ngày đêm, suốt thời gian gân 
3 năm. Bởi vì trong quá khứ, tiền kiếp ta không làm 
phước bồ thí vải, cho nên kiếp hiện tại này, ta phải 
chịu cảnh nghèo khổ thiếu thôn như thế này. Bây 
giờ ta nên làm phước thiện dâng một nửa tắm vải 
choàng đến Ngài Đại đức `. 
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Nghĩ xong, cô vội vã bước lên bờ, mặc y phục 
cũ xong rồi bạch với Ngài răng: 


- Kính bạch Ngài Đại đức, kính thính Ngài dừng 
lại một giáy lát. 

Cô đến đảnh lễ Ngài rồi ngồi tại nơi ấy, xé tắm 
vải thành 2 tắm, cô cung kính dâng đến Ngài một 
nửa tắm vải. Ngài tạm lánh vào chỗ kín thay tắm y 
cũ bằng nửa tắm vải choàng ấy, mặc nghiêm chỉnh 
xong, Ngài bước ra. Bây giờ, cô nhìn thấy Ngài 
Đại đức mặc nửa tắm vải vảo, rất trang nghiêm, 
làm cho cô vô cùng hoan hỷ. Cô kính xin dâng đến 
Ngài một nửa tắm vải choàng còn lại rôi phát 
nguyện rằng: 


“Kính bạch Ngài, trong vòng tử sinh luân hồi, 
con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp 
nhất, làm cho người nam nào nhìn thấy con, họ đêu 
bị mê hôn, mất trí, không còn biết mình nữa. Con 
sẽ là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ”. 


Cô gái ấy, sau khi chết, do năng lực phước thiện 
dâng tắm vải cho quả tái sinh, khi thì tái sinh làm 
thiên nữ trên cõi trời, là một thiên nữ xinh đẹp 
nhất, có hào quang sáng ngời hơn tất cả các chư 
thiên khác; khi thì tái sinh làm người nữ, là một cô 
gái xinh đẹp tuyệt trần, không một ai sánh bằng. 
Như kiếp tái sinh làm con gái của ông phú hộ 
Tiritivaccha tại kinh thành Ariftha, cô có tên 
là Ummadandï, có nghĩa là cô gái có sắc đẹp làm 
mê hồn. Thật vậy, những người đàn ông mới nhìn 


Quả Báu Của Lễ Dâng Y Thường Và Dâng Y Kathina 31 
thấy cô, họ đều say mê, mất trí như người điên, như 
người say, say bởi tâm tham ái. 

Thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân của cô gái nghèo dâng tấm vải 
choàng đến Ngài Đại đức, bậc Thánh Thanh Văn 
đệ tử của Đức Phật Kassapa trong thời quá khứ, do 
phước thiện dâng tâm vải choàng ấy cho quả tái 
sinh kiếp chót làm con gái ông phú hộ xứ Sãvatthi, 
cô xinh đẹp tuyệt trần, thật đáng chiêm ngưỡng, 
nên được đặt tên là Uppalavanna. Khi cô trưởng 
thành thì Đức vua các nước lớn nhỏ, các phú hộ 
đều đến cầu hôn với cô. Ông phú hộ phụ thân của 
cô không thể gả cô cho một người nào được, ông 
khuyên dạy cô nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành 
tỳ khưu ni. Vốn kiếp này là kiếp chót của cô, cho 
nên, khi nghe thân phụ khuyên dạy như vậy, cô vô 
cùng hoan hỷ nghe lời khuyên dạy ấy. Cô được 
phép xuất gia trở thành tỳ khưu ni, sau đó không 
lâu, tỳ khưu ni Uppalavannã thực hành thiền tuệ, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ 
tuệ phân tích, đặc biệt có lục thông xuất sắc hơn 
các hàng nữ Thanh Văn của Đức Phật Gotama. 

Đức Thế Tôn tuyên dương Ngài Đại đức tỳ khưu 
nỉ UppalavatnattherI là bậc Thánh nữ T: Ối Ti hượng 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama, xuất sắc 
nhất về thân thông trong các hàng nữ Thanh Văn. 

Như vậy, quả báu của phước thiện dâng tấm vải 
choàng của cô gái nghèo thật vô cùng phong phú, 
từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến kiếp chót trở 
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thành bậc Thánh nữ A-ra-hán Tối Thượng Thanh 
Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. 

* Quả báu của phước thiện bố thí một tắm choàng 
- Sự tích ông Bà-la-môn Cñ]Jekasäfaka®) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, đề cập đến tích 
Bà-la-môn tên Cũlekasataka. Tích này được tóm 
lược như sau: 

- Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất 
hiện trên thế gian. Có một Bà-la-môn tên là Mahã 
Ekasataka. 

*° Trong thời hiện-tại, thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, có một vị bà-la-môn khác 
tên là CñjJekasãfaka sông tại kinh-thành Sãvatthi. 

Sở đĩ ông bả-la-môn có tên Cu|ekasafaka là vì 2 
vợ chông bà-la-môn chỉ có một tắm choàng trên 
người duy nhất mà thôi. Hằng ngày, nêu Khi ông 
chông đi ra ngoài thì Ông mặc tấm choàng này, bà 
vợ ở trong nhà, và nếu khi bà vợ đi ra ngoài thì bà 
mặc tấm choàng này, ông chồng phải ở trong nhà. 

Một hôm, nghe thông báo dân chúng trong kinh- 
thành Sãvatthi đi nghe Đức-Phật thuyết-pháp tại 
ngôi chùa Jetavana, ông bà-la-môn bảo với người 
vợ rằng: 

- Này em! Họ thông bảo dân chúng đi nghe- 
pháp. Hai vợ chông chúng ta chỉ có một tấm 


` Bộ Dhammapadatthakathã, tích Cũlekasatakabrahmanavatthu. 
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choàng trên người duy nhất, nên không thể cùng đi 
chung với nhau được. Vậy, em đi nghe-pháp ban 
ngày hay ban đêm? 

Nghe chồng hỏi vậy, nên bà vợ thưa rằng: 

- Thưa anh, em xin đi nghe-pháp ban ngày, còn 
anh nên đi nghe-pháp ban đêm. 

Bà vợ mặc tắm choàng trên người đi đến ngôi 
chùa Jetavana, nghe Đức-Phật thuyêt-pháp ban ngày. 

Ông chỗồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều, 
sau khi nghe-pháp xong, bà vợ trở về nhà. 

Ông Bà-la-môn muốn cúng dường tắm choàng 


Ông bà-la-môn mặc tấm choàng trên người đi 
đến ngôi chùa Jetavana ban đêm. Đến ngôi gần 
Đức-Phật, ông bà-la-môn chú tâm lắng nghe Đức- 
Phật thuyết-pháp. 

Khi ấy, 5 pháp hý-lạc1) phát sinh làm cho toàn 
thân tâm của ông bà-la-môn có cảm giác an-lạc 
chưa từng có bao giờ. Ông bà-la-môn phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức- tin trong sạch nơi Đức-Phát, 
ông muốn cúng dường lên Đức-Phật tấm choàng 
đang mặc trên mình, nhưng ứâm bún xin keo kiệt 
trong tấm choàng phát sinh, bởi vì ông bà-la-môn 
nghĩ lại rằng: 

“Nếu bây giờ ta cúng dường tắm choàng này lên 
Đúc-Phật thì vợ ta sẽ không có mặc và ta cũng 
không có mặc `. 


! 5 Pháp Prti: Khuddakäpiti, khanikäprti, okkantikapTti, ubbengä- 
pItI, pharanäpTtI. 


34 LẺ DÂNG Y KATHINA 
Khi ấy, ếâm bủn xửn keo kiệt trong tâm choàng 
phát sinh trong ông bà-la-môn, rồi đi-hiện-tâm 
phái sinh có đức-tn trong sạch nơi Đức-Phát, ông 
bà-la-môn lại muốn cúng dường tắm choàng này 
lên Đức-Phật, rồi zâm bứn xử keo kiệt trong tâm 
choàng phát sinh trở lại làm cản trở đức-fin frong 
sạch muốn cúng dường tấm choàng lên Đức-Phật. 

Vì vậy, khi thì đạ¡-thiện-tâm có đức-in trong 
sạch phát sinh muốn cúng dường tấm choàng lên 
Đức-Phật, khi thì zâm bún xín keo kiệt trong tấm 
choàng phát sinh không muốn cúng dường tấm 
choàng lên Đức-Phật. 

Như vậy, đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch 
muốn cúng dường tâm choàng lên Đức-Phật với 
tham-tâm bún xin keo kiệt trong tâm choàng phát 
sinh ngăn cản. 

GIữa đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với 
tham-tâm bún xín keo kiệt giằng co kéo dài trải qua 
canh đầu đêm, đến canh giữa đêm, cuộc chiến đấu 
giằng co giữa 2 tâm là đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch với tham-tâm bún xin keo kiệt ấy vẫn 
chưa phân thắng bại. 

Thắng tâm keo kiệt bằng đức-tin trong sạch 

Đến canh chót đêm, ông bà-la-môn suy xét rằng: 

“Cuộc chiến giẳng co giữa đại-thiện-tâm có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát với ác-tâm là 
tham-tâm bún xỉn keo kiệt trong tấm choàng đã 
kéo dài trải qua 2 canh rôi. Nếu ta không thắng 
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được tham-tâm bún xiỉn keo kiệt trong tấm choàng 
này thì kiếp sống của ta không thể thoát khỏi 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu 
quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 

Vậy, ta phải quyết tâm chiến thắng tham-tâm 
bún xin keo kiệt trong tắm choàng này!” 


Sau khi quyết tâm như vậy, nên chế ngự được 
tham-tâm bún xin keo kiệt trong tâm choàng, làm 
cho phát sinh đa¡-thiện-tâm có đức-fin trong sạch 
nhiêu năng lực nơi Đức-Phát, nên ông bà-la-môn 
liên cởi tâm choàng trên người, hai tay nâng tâm 
choàng cung-kính đên cúng dường lên Đức-Phát, 
ông đặt gân dưới hai bàn chân của Đức-Phát, rồi 
ông sung sướng reo lên 3 lán: 

“Jitam me! Jitam me! Jitam me!” 

- Tôi đã thắng rồi! Tôi đã thắng rôi! Tôi đã 
thăng rồi! 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Đức-vua Pasenadi Kosala đang ngồi nghe-pháp, 
nghe ông bà-la-môn reo lên 3 lân như vậy, nên 
truyền bảo vị quan đên hỏi ông bà-la-môn ây răng: 

“Ông đã thắng ai vậy?” 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi Bà-la-môn. 

- Này ông bà-la-môn! Ông đã thắng ai vậy? 

Ông bà-la-môn thưa với vị quan đầy đủ sự việc 
xảy ra diễn tiên suôt 3 canh theo tuân tự như vậy. VỊ 
quan đên tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala đây đủ vê 
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sự việc xảy ra đối với ông bà-la-môn như vậy. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Pasenadi 
Kosala nghĩ răng: “Ông bà-la-môn ấy đã làm điêu 
mà người khác khó làm được. Vậy, ta nên tế độ ông 
bà-la-môn ấy. ” 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 2 tắm choàng 
mới ban cho ông bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận được 2 tắm choàng mới của Đức- 
vua ban, ông bà-la-môn đem 2 tấm choàng mới ấy 
cúng dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 2 tâm choàng 
mới lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi 
Kosala truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la- 
môn ấy 4 tắm choàng mới khác. 

Sau khi nhận được 4 tắm choàng mới của Đức- 
vua ban, ông bà-la-môn đem 4 tấm choàng mới ấy 
cúng dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 4 tắm choàng 
mới lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi 
Kosala truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la- 
môn ấy § tắm choàng mới khác. 

Cứ mỗi lần Đức-vua ban tắm choàng mới tăng 
gấp đôi, và sau khi ông bả-la-môn nhận được gấp 
đôi là 16 tắm choàng mới, 32 tắm choàng mới, ông 
bà-la-môn đem 32 tắm choàng mới ấy cúng dường 
lên Đức-Phật. 


Đức-vua truyền bảo vị quan đem 64 tâm choàng 
ban cho ông bà-la-môn ây nữa. 
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Ông Bà-la-môn muốn tránh tiếng rằng: “Ông 
Bà-la-môn có được bao nhiêu tấm choàng của 
Đức-vua ban đều tạo phước-thiện bố-thi đến Đức- 
Phật cả thảy, không để lại cho phân của mình ”. 


Vì vậy, ông bà-lamôn lấy riêng ra 4 tấm 
choàng: Phần của mình 2 tắm choàng và vợ 2 tắm 
choàng. Còn lại 60 tắm choàng, ông Bà-la-môn 
đem cúng dường đến Đức-Phật. 


° Trong thời quá khứ, ông bà-lamôn Äzhz 
Ekasafaka cúng dường đên Đức-Phật quá khứ 7 
lân, lây 4 tâm choàng trong 128 tâm choàng. 


° Trong thời hiện-tại, ông bà-la-môn tên C”ịjc- 
kasa‡aka củng dường đên Đức-Phật 7 lân, lây 4 
tâm choàng trong 64 tâm choàng. 


Đức-vua Pasenadi Kosala truyên bảo các quan: 


- Này các khanh! Ông bà-la-môn này đã làm 
những điều mà người khác khó làm được. Vậy, các 
khanh hãy đem 2 tắm kambala dệt bằng các lông 
thú trong cung điện của Trâm đến đây. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua, các quan đem 2 
tâm kambala có giá 100 ngàn đông kahãpana, ban 
cho ông bà-la-môn ây. 


Sau khi nhận 2 tắm kambala ấy, ông bà-la-môn 
nghĩ rằng: “Hai tắm kambala này thật là vô giá 
chỉ có xứng đáng với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
và chư Đại-đực- Tăng mà thôi. Vậy, ta nên đem 


A„,1”? 


cúng dường đến Đức-Phật `. 


 nế"........\da 

Ông Bà-la-môn đem I tấm kambala đến 
Gandhakuti, làm trần che phía trên chỗ giường nằm 
cúng dường đến Đức-Phật. Còn lại I tắm kambala, 
ông làm trần che phía trên chỗ vị tỳ-khưu ngồi độ 
vật thực trong nhà của ông. 


Buổi chiều hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala 
ngự đên hâu đảnh lê Đức-Phật tại Gandhakuti, nhìn 
lên trân, thây tâm kambala, Đức-vua nhớ tâm 
kambala ây, nên bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ai là người làm trần 
nhà băng tâm kambala này củng dường đên Ngài? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Vương! Bà-la-môn tên CujJekasa†aka 
làm cúng dường đên Nhưự-Lai. 

Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng: “Ông Bà- 


la-môn này tôn kính Đức-Thế-Tôn giống như ta tôn 
kính ”. 


Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh ban cho ông 
bà-la-môn một trăm thứ mà môi thứ có 4 như sau: 

4 con voi, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người 
đàn ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng đê thâu 
thuê, 4000 Kahãpana, v.v... 

Phưóc-thiện làm mau có quả hơn làm chậm 

Chư tỳ-khưu đàm đạo tại hội trường rằng: 
“Phước-thiện của ông bà-la-môn Cu|ekasataka thật 
là phi thường! Chỉ có trong thời gian ngăn, phước- 
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thiện ấy cho quả tất cả mọi thứ mà mỗi thứ có 4. 
Phước-thiện của ông tạo nơi Đức-Thế-Tôn, nên 
cho quả báu ngay trong ngày hôm ấy”. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến hội trường, truyền 
hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang ngôi đàm đạo 
về chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện 
ông bà-la-môn Cijekasafaka tạo phước-thiện bố- 
thí và quả báu của phước-thiện như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nếu bà-la-môn Chlekasaätaka 
ấy có khả năng cúng dường đến Như-Lai trong 
canh đâu đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ mà 
mỗi thứ có l6. 

Nếu bà-la-môn ấy có khả năng cúng dường đến 
Như-Lai trong canh giữa đêm thì ông sẽ được tất 
cả mọi thứ mà mỗi thứ có 8. 

Nhưng hai canh đã trải qua, ông bà-la-môn ấy 
không có khả năng cúng dường được, mãi cho đến 
canh chót, ông mới cúng dường đến Như-Lai, nên 
ông được tất cả mọi thứ mà mỗi thứ chỉ có 4 mà thôi. 

Thật vậy, khi nào đại-thiện-tâm phát sinh muốn 
tạo phước-thiện, thì thí-chủ nên làm ngay khi ấy, 
không nên đề đại-thiện-tâm ấy diệt mắt. 


Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí chậm chạp 
thì có được guảd báu chậm chạp và bị giảm sút. 
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Cho nên, nếu thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm 
muốn tạo phước-thiện bố-thí thì nên làm ngay tức 
khắc khi ấy, nếu để chậm chạp thì tham-tâm bủn 
xin keo kiệt dễ phát sinh làm ngăn cản việc tạo 
phước-thiện bố-thí ấy. 


Đức-Phật thuyết đhammapadagãthä thứ 116 rằng: 


“Abhittharetha kalyane, papa cilfam nivaraye. 
Dandham hỉ karafto puññam, papasmin ramaf 
mano ”. 


Các con nên mau chóng tạo phước-thiện, 
mới ngăn cản được ác-tâm tội lỗi. 

Khi các con chậm chạp tạo phước-thiện, 
thì ác-tâm có cơ hội phát sinh. 

Ác-tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. 


Để mọi phước-thiện tăng trưởng nhiều, quả báu 
của phước-thiện vô lượng, khi thí-chủ phát sinh 
đại-thiệntâm có đức-tin trong sạch trong mỗi 
phước-thiện, nên mau lẹ tạo phước-thiện, không 
nên chân chừ, do dự, không để cho ác-tâm có cơ 
hội phát sinh làm cản trở phước-thiện ấy, thí-chủ 
nên nghĩ rằng: 


“Aham purel Aham purel ” 
- Ta là người trước tiên! Ta là người trước tiên! 


Sau khi thuyết pháp xong, Ðức-Thế-Tôn thuyết 
về tứ Thánh-đề tế độ chư tỳ-khưu. Khi ấy, có nhiều 
vị chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh- quả và Niễt-bàn, trở thành bậc 
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Thánh-nhân tùy theo các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
mniệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi vị thanh-văn đệ-tử. 

Sự thật, nếu thí-chủ nào là người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có cơ hội tạo phước-thiện bồ-thí, thì đó là 
dịp may đối với thí-chủ ây, bởi vì thí-chủ có nhận 
thức đúng đắn rằng: 


“Tiên của chỉ là của chung thật sự mà thôi, nay 
ta đang có quyền sở hữu tạm thời tiễn của ấy, nếu 
ta biết sử dụng tiễn của tạm thời ấy đem tạo 
phước-thiện bố-thi, thì chính phước-thiện ấy thuộc 
về đại-thiện-nghiệp trở thành của riêng ta, có tính 
chất vĩnh cửu đối với ta. Chính đại-thiện-nghiệp 
bồ-thí ấy sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai ”. 

* 8 quả báu của phước thiện bố thí vải 

Trong bộ Apadana, sự tích Ngài Đại Trưởng 
Lão Pilindavacchat là bậc Thánh A-ra-hán có tứ 
tuệ phân tích, tám pháp giải thoát (vimokkha), lục 
thông. Ngài là bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của 
Đức Phật Gotama, có đức hạnh đặc biệt xuất sắc 
làm hài lòng hoan hỷ nhiều chư thiên hơn các bậc 
Thánh Thanh Văn khác. Ngài nhớ lại những tiền 
kiếp của mình đã từng làm phước thiện bố thí 
những thứ nào và quả báu của thứ ấy ra sao. 


: Bộ Apadana, sự tích Pilindavacchatherapadäna. 
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Trong phần này xin trích dẫn về phước thiện bố 
thí dâng vải và quả báu của phước thiện dâng vải 
(dussãnisamsa). Ngài Đại Trưởng Lão dạy rằng: 
“Dussani Sugafe datva, 
Sanghe ga"avaruttame, 
afthanisamse anubhomi. 
Kammanucchavike mama... ”0Ö 


Tôi đã cung kính cúng dường những tắm vải, 
đến Đức Phật cùng chư Đại đức Tăng cao thượng. 
Tôi hưởng được tắm quả bảu của phước thiện ấy, 
tùy theo thiện nghiệp của tôi đã tạo như: 
-_ Tôi là người có màu da óng ảnh như vàng, 
-_ Bụi bặm dơ dáy không thể bám vào thân, 
- Có hào quang sáng ngời lan tỏa xung quanh, 
- Có ánh sáng đặc biệt hơn các chư thiên khác. 
- Thân hình của tôi rất xinh đẹp, mêm mại. 
- Kiếp tử sinh luân hồi của tôi: 
-_ Có một trăm ngàn tắm vải màu trắng, 
-_ Có một trăm ngàn tắm vải màu vàng, 
-_ Có một trăm ngàn tắm vải màu đỏ. 
Như vải lụa, vải gấm, vải bông, vải len, 
Mà tôi có được trong khắp mọi nơi. 
Đó là quả bảu của phước thiện bố thí vải, 
Mà tôi đã làm trong kiếp quá khử. 
Ngài Đại Trưởng Lão Pilindavaccha thuật lại 
thiện nghiệp bố thí vải và 8 quả báu của nghiệp ấy. 


: Bộ Apadana, sự tích Pilindavacchatherapadana. 
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Trong buổi lễ dâng y có dâng thêm cái bát (dùng 
cho vị sa di, tỳ khưu đi khât thực). 


- Nếu người thí chủ làm phước thiện dâng cái 
bát thì có quả báu như thê nào? 


Ngài Đại Trưởng Lão Pilindavaccha dạy răng: 


“Tôi đã cung kính cúng dường bái, 
đến Đức Phật cùng chư Đại đức Tăng cao 
thượng, 
Tôi hưởng được mười quả báu của phước thiện ấy, 
Tùy theo thiện nghiệp của tôi đã tạo như: 
- Tôi thường dùng vật thực trong chén đĩa, 
Bằng vàng, bằng ngọc mani, bằng bạc,... 
- Tôi là người không gặp điễu nguy hiểm, 
- Không có điễu rủi ro tai hại. 
- Được nhiều người cung kính. 
- Tôi là người có đầy đủ cơm, nước, y phục, và 
mọi thứ đô dùng. 
- Tài sản của tôi không gặp tai họa nào làm hư 
mát. 
- Tôi là người có tâm định vững chắc. 
- Tôi luôn luôn thích trong chánh pháp. 
- Tôi là người ít phiên não. 
- Nay tôi không còn phiên não trầm luân (Ngài 
là bậc Thánh A-ra-hán). 
Những quả báu, ân đức ấy theo tôi trong các cối 
trời, cối người không bao giờ tách rời, như bóng 
không bao giờ tách rời khỏi cây. 
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Trong thời kỳ Đức Phật đang còn trên thế gian, 
một số người nam xin Đức Phật cho phép xuất gia 
trở thành tỳ khưu, Ngài cho phép xuất gia trở thành 
tỳ khưu bằng cách truyền dạy rằng: 


“Ehi BhikkhU! Svakkhato dhammo cara brahma- 
cariyan samna dukkhassa antakiriyaya ”. 


“Con hãy đến với Như Lai, con trở thành tỳ 
khưu theo ý nguyện! Chánh pháp mà Như Lai đã 
thuyết hoàn hảo ở ' phần đâu, phân giữa, phần cuối; 
con hãy nên cố gắng tỉnh tấn thực hành phạm hạnh 
cao thượng đề chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A- 
ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, để chấm dứt sự 
khổ tử sinh luân hồi ”. 


Sau khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay 
tức thì người nam ẫy (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại 
đạo...) trở thành vị tỳ khưu có đầy đủ § thứ vật 
dụng cần thiết của tỳ khưu (3 y + 1 bát + 1 dây 
thắt lưng + 1 dao cạo + 1 ống kim chỉ + 1 đô lọc 
nước) được thành tựu do quả của phước thiện bố 
thí của người ấy (iddhimayapaftacnwara). Vị tỳ 
khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, ngũ căn thanh 
tịnh như một vị tỳ khưu có 60 hạ. Nhưng cũng có 
trường hợp, người nam sau khi lắng nghe Đức Phật 
thuyết pháp, ngay tại nơi ấy, chứng đắc thành bậc 
Thánh nhân, người nam ấy xin Đức Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ khưu, thì Đức Phật truyền hỏi 
người nam ấy có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu 
hay không. Nếu người nam ấy chưa đầy đủ § thứ 
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vật dụng của tỳ khưu, thì cần phải đi tìm cho đầy 
đủ mới được phép xuât gia trở thành tỳ khưu. 


Vấn: Vì lý do gì khi người nam xin Đức Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu, có một số 
người nam được Đức Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ khưu bằng cách truyền dạy: “Ehi 
Bhikkhu!”, côn có một số người nam khác, Đức 
Phật hỏi người nam ấy có đầy đủ ỗ thứ vật dụng 
của tỳ khưu hay không. Nếu người ấy chưa đây đủ 
§Ñ thứ vật dụng ấy thì cần phải đi tìm cho đây đủ 
mới được phép xuất gia trở thành tỳ khưu? 


Đáp: Mỗi khi Đức Phật cho phép người nam 
nào xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách truyền 
dạy “Ehi BhikkhUu!”, Đức Phật xem xét tiền kiếp 
của người nam ấy đã từng làm phước thiện bố thí 
tam y (y 2 lớp, y vai trái và y nội), bát và các thứ 
vật dụng cân thiết của tỳ khưu đến chư tỳ khưu 
trong thời kỳ Đức Phật quá khứ hay không, và tiễn 
kiếp người nam ấy có phát nguyện xuất gia trở 
thành tỳ khưu bằng cách “Ehi Bhikkhu'” hay 
không. Nếu người nam &y có đủ điều kiện như vậy, 
thì Đức Phật mới truyền dạy “Ehi Bhikkhu!”. Sau 
khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, tức thì người 
nam ấy (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo...) trở thành tỳ 
khưu có đây đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu được 
thành tựu do quả phước thiện của người ấy 
(IddhiữmayapaftacIvara). 

Còn người nào trong tiên kiếp không từng làm 
phước bồ thí 8 thứ vật dụng của tỳ khưu và cũng 
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không từng phát nguyện xuất gia trở thành Tỳ khưu 
bằng cách “Ehi Bhikkhu!”, thì Đức Phật không thể 
truyền dạy “Ehi Bhikkhul” được. 

Trong thời kỳ Phật giáo hiện đang còn tổn tại 
trên thế gian, chư tỳ khưu hiện đang còn tồn tại, đó 
là một cơ hội tốt hiễm có, cũng rất hy hữu để cho 
những thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
có dịp tốt làm phước bố thí cúng dường tam y, bát 
và các thứ vật dụng đến chư tỳ khưu Tăng, rồi phát 
nguyện kiếp sau gặp Đức Phật xin xuất gia trở 
thành tỳ khưu theo cách “Ehi Bhikkhu!”. Nhất là 
trong dịp lễ dâng y kathina thì lời phát nguyện của 
mình sẽ thành tựu như ý, bởi vì buổi lễ dâng y 
kathina có nhiều phước thiện lớn lao vô lượng 
không sao kê được. Chắc chắn sẽ thành tựu như ý, 


Đề thành tựu phước thiện bố thí, thì cần phải hội 
đây đủ những nhân tô cân thiệt như: 


- Vật thí phải được phát sinh một cách hoàn toàn 
trong sạch. 

- Thí chủ có tác ý thiện tâm (cetana) hoàn toàn 
trong sạch. 

- Bậc thọ thí là người có giới đức hoản toàn 
trong sạch, hành thiện pháp cao thượng. 

Khi đã thành tựu phước thiện bồ thí rồi, thí chủ 
có được nhiều phước thiện thanh cao, cho nên thí 
chủ phát nguyện như thế nào, do nhờ năng lực thiện 
nghiệp ây cho quả đem đến thành tựu quả báu như 
thế ấy. Cũng như người đã cố gắng tinh tấn làm 
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công việc lớn lao, có được nhiều tiền của; người ấy 
muốn mua sắm thứ gì, thì cũng được như ý. 


Trong các buôi lễ làm phước thiện bố thí các thứ 
vật dụng (không phải pháp thí) thì chỉ có lễ làm 
phước thiện dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng 
đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa là 
cao quý hơn cả, và quả báu của lễ dâng y kathina 
cũng phong phú vô lượng không sao kề xiết. 


2- Quả báu của lễ dâng y kathina 


Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, cung 
kính làm lễ dâng tắm y kathina đến chư tỳ khưu 
Tăng (samghikadãna) đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa tại một ngôi chùa, hoặc một nơi thanh 
văng trong rừng núi, hang động, v.v... Đó là một cơ 
hội tốt rất hiếm có, rất đặc biệt, thật vô cùng hy hữu. 
Bởi vì chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa tại một nơi nào, chư ty khưu Tăng 
tại nơi ẫy chỉ được phép thọ nhận tắm y kathina của 
thí chủ một lần duy nhất trong ngày hôm ấy, trong 
mùa lễ dâng y kathina ấy mà thôi. Cho nên, quả báu 
của buổi lễ dâng tắm y kathina rất đặc biệt hơn quả 
báu của các buổi lễ làm phước thiện bố thí cúng 
dường khác đến chư tỳ khưu Tăng. 

Đức Phật thuyết giảng bài pháp Pakinnaka- 
desanä so sánh quả báu của một lần làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng như sau: 

“Yãva akarm{ftha deva, 

Suvat—tan rajatarn bahu1m. 


Nănarafanarasrm ca, 
Dade samnghassa sabbada. 
Ekakathinadanassa, 
Kalam nagghaHi solasIm. 


Satam hatthi satam assã, 
Saftam assafarT rathã. 
Satam kannasahassaml, 
Amuttamanikundalãä. 
Ekakathinadanassa, 
Kalam nagghaHi so]asIm. 
Yatthake ca parikkhare, 
Dade samnghassa sabbada. 
Ekakathinadanassa, 
Kalam nagsghaHi solasIm. 


CaturasTtisahasse, 
Karapetvana vihare. 

Pallanke ratanamaye, 

Dade samnghassa sabbada. 

Tam tam danam mahapphalam, 
Vipulam sukhadaäyakam. 
Ekakathinadanassa, 

Kalam nagghaHi so|asHm. 


SyaIậanayapasadam, 
Natanavicittam katVã. 
Uddham yaãva akaniffha, 
Dade samnghassa sabbada. 
Tampi danam mahapphalam, 
Ularam sukhakaranam. 
Ekakathinadanassa, 
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Kalam nagghaHi so|asIm. 


Yasma caãpaffn nãseH, 

Bhihkhhunam kathinadanam. 

Tasmaã tam sabbadanehi, 

Atidanam vuiam maya. 

Tasma hỉ pandito poso, 

Sgnp?assam sukhamaftano. 

Sammate kathinakhette, 

Dade samghassa kathinam ... ”U2 

Ý nghĩa bài pháp: 

Này các hàng Thanh Văn đệ tử ! 

Các con lắng nghe quả báu một lần 
Dâng y ka-thi-na đến chư Tăng. 

Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng, 
Nhiễu vàng bạc và các thứ cháu báu, 
Chất cao từ cõi người đến cối trời, 

Phạm thiên sắc giới Sắc cứu cánh thiên, 
Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dâng y ka-thi-na, 

Đến chư Tăng đã an cư nhập hạ. 

Mỗi ngày có được trăm con voi quỷ, 
Trăm con ngựa quý, trăm xe ngựa quỷ, 
Trăm ngàn cô gái đeo bông tai ngọc, 
Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dâng y ka-thi-na, 

Đến chư Tăng đã an cư nhập hạ. 


!'Tipifakapakinnakadipam. 
: Solasim còn có nghĩa l phần 256. 
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Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng, 
Những thứ vật dụng dù nhiễu bao nhiêu, 
Không bằng quả báu một phần mười sảu, 
Của một lần dâng y ka-thi-na, 

Đến chư Tăng đã an cư nhập hạ. 

Xây tắm mươi bốn ngàn ngồi chùa lớn, 
Làm pháp toà bằng các thứ châu báu, 
Rôi hằng ngày cúng dường đến chư Tăng, 
Sự cúng dường ấy có quả báu lón, 

Thát vĩ đại, cho quả được an lạc, 

Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dâng y ka-thi-na, 

Đến chư Tăng đã an cư nhập hạ. 


Hằng ngày dâng cúng dường đến chư Tăng, 
Lâu đài bằng vàng và các châu bảu, 

Cao đến cõi trời Sắc cứu cánh thiên, 

Sự cúng dường ấy có quả báu lón, 

Thát vĩ đại, là nhân sanh sự an lạc, 

Không bằng quả báu một phần mười sáu, 
Của một lần dâng y ka-thi-na, 

Đến chư Tăng đã an cư nhập hạ. 


Bởi vì lễ dâng y ka-thi-na, 

Đến chư Tăng đã an cư nhập hạ, 

T) khưu thọ y, chư Tăng hoan hỷ, 

Được hưởng quả báu 4 giới không phạm, 
Suốt thời gian hưởng quả báu dâng y. 

Vì vậy, Như Lai dạy các con rằng: 
Phước dâng y ka-thi-nq cao quý, 

Hơn tất cả mọi phước bố thí khác, 
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Cho nên người có trí tuệ quán xéi, 
Sự lợi ích sự an lạc của mình, 
Trong mùa lễ dâng y kathina, 
Nên làm lễ dâng y kathina, 
Đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư, 
Nhập hạ trong suốt 3 tháng mùa mưa. 


Nhận xét về phước thiện và quả báu của lễ dâng y 
kathina 

Sở dĩ quả báu của lễ dâng y kathina đặc biệt hơn 
tất cả mọi quả báu của phước thiện bồ thí khác, là 
vì lễ dâng y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch, do bởi đại thiện tâm hợp với trí tuệ 
hiểu biết rõ phước thiện dâng y kathina là cao quý, 
và quả báu của lễ dâng y kathina là cao quý, không 
do một vị tỳ khưu nào động viên khuyến khích làm 
lễ dâng y kathina. 


Lễ dâng y kathina chỉ có trong Phật giáo mà thôi, 
không có ngoài Phật giáo. Nơi nào có chư tỳ khưu 
Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, thì 
nơi ấy, thí chủ mới có cơ hội làm lễ dâng y kathina 
đến chư tỳ khưu Tăng ấy. Thí chủ có thể làm lễ 
dâng y kathina được một tháng trong một năm, kề từ 
ngày I6 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10 là hết 
hạn mùa dâng y kathina. Và tại mỗi nơi mà chư tỳ 
khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, chỉ được phép thọ nhận y kathina của thí chủ 
một lần duy nhất trong một ngày ấy mà thôi; hay nói 
cách khác, trong một năm chỉ có l tháng, trong Ï 
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tháng chỉ có ] ngày, trong l ngày chỉ có Ì lần duy 
nhất tại nơi ấy, chư tỳ khưu Tăng ã ấy được phép thọ 
nhận y kathina của thí chủ một lần duy nhất trong 
mùa lễ dâng y kathina mà thôi. 


Nếu tỳ khưu bị đứt hạ, tỳ khưu an cư nhập hạ 
sau kế từ ngày 16 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 
10, tỳ khưu không an cư nhập hạ tại một nơi nào, 
tỳ khưu an cư nhập hạ từ một nơi khác đến nơi 
này,... thì tất cả những vị tỳ khưu ấy không được 
phép thọ nhận y kathina của thí chủ, không hưởng 
đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, mà chỉ được phép thọ nhận y thường dùng 
mà thôi. 

Do đó, cơ hội tốt để làm lễ dâng y kathina là một 
điều rất hiếm có, rất hy hữu. Có khi thí chủ phải 
chờ đợi qua thời gian lâu, mới có được cơ hội tốt 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. 


Còn các buôi lễ làm phước thiện bố thí khác, thí 
chủ có thể làm bao nhiêu lần trong một năm, trong 
một tháng, trong một ngày không bị giới hạn. Cho 
nên, /àm lễ dâng y kathina dù chỉ một lần cũng thật 
là cao quý hơn các buổi lễ làm phước thiện bồ thí 
khác gấp bội lần không thể so sánh được. 


Đối với chư tỳ khưu Tăng, sau khi đã làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng, tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, chính lễ thọ y kathina của chư Tăng ấy 
có một oal lực phi thường, hộ trì cho chư tỳ khưu 
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không bị phạm 4 giới mà Đức Phật đã chế định và 
ban hành đến chư tỳ khưu Tăng, trong suốt thời 
gian hưởng đặc ân 5 quả báu của y kathina, cho 
đến ngày rằm tháng 2 mới hết hạn. 


Bồ Thí Của Bậc Thiện Trí 


Đối với thí chủ, buổi lễ dâng y kathina thuộc 
ve sappurisadana: Phước thiện bô thí cúng dường 
của bậc thiện trí, gôm đủ 5 chi pháp như sau: 


1- Saddhadäna: Bậc thiện trí bỗ thí có đức tin 
trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp. 

Bồ thí với đức tin này có quả báu giàu sang phú 
quý và đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp, đáng 
chiêm ngưỡng. 


2- Sakkaccadäna: Bậc thiện trí bố thí với sự 
cung kính và vật thí phát sinh một cách trong sạch. 


Bồ thí với sự cung kính có quả báu giàu sang 
phú quý và đặc biệt nhất là toàn thể gia đình vợ 
con, tôi tớ, bà con, bạn bè, thuộc hạ... cả thảy đều 
ngoan ngoãn vâng lời, dễ dạy. 

3- Kaladäna: Bậc thiện trí bố thí đúng thời, 
đúng lúc như trong buổi lễ dâng y tắm mưa, dâng y 
kathina, bố thí đến tỳ khưu khách, tỳ khưu đi xa, tỳ 
khưu bệnh, người bệnh, người đang đói khát... 

Bồ thí cúng dường đúng thời, đúng lúc có quả 
báu giàu sang phú quý và đặc biệt nhất là có quả 
báu tốt lành từ thuở âu niên cho đến lão niên, có 
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những vật mà người khác khó có, được những vật 
mà người khác khó được... 


4- Anuggahadäna: Bậc thiện trí bố thí với tâm tế 
độ người thọ thí. 

Bồ thí với tâm tế độ, có quả báu giàu sang phú 
quý và đặc biệt nhât là quan tâm đên sự hưởng thụ 
của cải cho được an lạc. 


3- Anupahaccadäna: Bậc thiện trí bố thí không 
làm khô mình, không làm khô người. 


Bồ thí không làm khổ mình, không làm khổ 
người có quả báu giàu sang phú quý và đặc biệt 
nhất là tất cả của cải không bị thiệt hại do bởi lửa 
thiêu hủy, không bị nước lụt cuốn trôi, không bị kẻ 
trộm cướp chiếm đoạt, không bị Đức vua tịch thu, 
không bị người không ưa thích tranh giành. 


Trong kinh Sappurisadanasufia?) Đức Phật dạy: 


- Này chư Tỳ khưu, bậc thiện trí làm phước thiện 
bố thí bằng đức tin trong sạch sẽ được quả báu 
nhiễu tiền của, giàu sang phú quý và đặc biệt là 
người có sắc thân rất xinh đẹp, có làn da mịn màng 
trắng trẻo, sạch sẽ, đáng để cho mọi người ngưỡng 
mộ. 

- Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí bằng sự 
cung kính sẽ được quả báu nhiễu tiền của, giàu 
sang phú quý và đặc biệt vợ con tôi tớ, người làm 


! Añguttaranikãya, phần 5 chỉ, kinh Sappurisadänasutta. 
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công, bè bạn, v.v... đều lắng nghe và cung kinh 
váng lời làm theo lời khuyên dạy. 


- Bác thiện trí làm phước thiện bố thí hợp thời, 
hợp lúc sẽ được quả báu nhiều tiễn của, giàu sang 
phú quý và đặc biệt khi cần có thứ gì sẽ có được 
thứ ấy theo sự mong muốn của mình. 


- Bác thiện trí làm phước thiện bố thí với tâm tế 
độ người thọ thí sẽ được quả báu nhiễu tiễn của, 
giàu sang phú quý và đặc biệt là người ấy thường 
quan tâm đến sự thọ hưởng của cải, đây đủ sung 
tức ngũ trần. 


- Bậc thiện trí làm phước thiện bố thí không 
làm khổ mình và người sẽ được quả báu nhiễu 
tiễn của, giàu sang phú quỷ và đặc biệt tất cả của 
cải tài sản không bị thiệt hại bởi lửa cháy, nước 
lụt, trộm cướp, vua tịch thu và kẻ không ưa thích 
phả hoại. 


- Này chư Tỳ khưu đó là 5 cách tạo phước thiện 
bố thí của bậc thiện trí và quả báu của nó. 

Kathina có nghĩa là “vững chắc” thì quả báu của 
lễ dâng y kathina cũng có tính chất đặc biệt hơn các 
quả báu của các phước thiện bó thí khác đó là “vững 
chắc ”, bền vững lâu dài, có đầy đủ 5 quả báu: 

- Ấyu: Sống lâu. 

- Vanna: Có sắc đẹp đáng chiêm ngưỡng. 

- Sukha: Thần và tâm được an lạc. 

- Bala: Thần và tâm có sức mạnh. 
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- Paññã: Có trí tuệ sáng suốt. 

Những quả báu này được vững chắc, bền vững 
từ thời âu niên, trung niên cho đến lão niên, và tất 
cả các tài sản sự nghiệp cũng được vững chắc, bền 
vững, không bị hủy hoại, không bị thiệt hại do lửa 
thiêu hủy, do nước lụt cuốn trôi, do bọn trộm Cướp 
chiếm đoạt, do Đức vua tịch thu,... 


Lễ dâng y kathina có tính chất đặc biệt hơn tất 
cả phước thiện bố thí khác đó là: Cơ hội tốt đề thí 
chủ tạo được phước duyên sâu sắc nhất trong Phật 
giáo. Chính do nhờ phước duyên này hỗ trợ cho thí 
chủ dễ phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, và thí chủ có 
thể phát nguyện được xuất gia theo cách gọi “khi 
Bhikkhu!” trong thời vị lai. Khi gặp Đức Phật, nếu 
hậu thân của thí chủ muốn xuất gia trở thành tỳ 
khưu, Đức Phật cho phép xuất gia tỳ khưu theo 
cách gọi “Ehi Bhikkhu!”- Con hãy lại đáy! Con trở 
thành t} khưu theo ý nguyện... Ngay khi Đức Phật 
truyền dạy dứt câu, vị ấy trở thành tỳ khưu có đầy 
đủ 8 thứ vật dụng đó là y 2 lớp, y vai trái, y nội, 
bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ông kim chỉ và đồ 
lọc nước; những thứ ấy được thành tựu do quả 
phước như thần thông, vị tân tỳ khưu liền có Tăng 
tướng trang nghiêm, lục căn thanh tịnh như một vị 
Đại đức có 60 tuôi hạ. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có nhiều vị 
tỳ khưu được Đức Phật cho phép xuất gia trở thành 
tỳ khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu!”, đó là 
những vị tỳ khưu mà trong kiếp quá khứ, quý Ngài 
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đã từng dâng y, bát, các thứ vật dụng đến cá nhân 
tỳ khưu, hoặc đến chư tỳ khưu Tăng, nhất là có cơ 
hội đã từng làm lễ dâng y kathina và đã từng phát 
nguyện rằng: 

“Do năng lực phước thiện dâng y kathina này, 
kiếp sau sẽ gặp Đức Phật và được Ngài cho phép 
xuất gia trở thành Tỳ khưu bằng cách gọi “Ehi 
Bhikkhul! ”. 

Khi thí chủ có nhiều phước thiện dâng y kathina 
cùng với lời phát nguyện thì sẽ được thành tựu như 
ý. 
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Phần Nghỉ Lễ Dâng Y Kathina Của Thí Chủ 

* Tổ chức lễ dâng y kathina 

Tại mỗi ngôi chùa, nơi có thí chủ làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa, buổi lễ dâng y kathina 
thường được tổ chức rất long trọng như một ngày 
lễ hội trong chùa. Những thí chủ có đức tin trong 
sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
có cơ hội tốt rất hiếm có được làm lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa xong. Đó là một dịp may, 
một vinh hạnh lớn lao đối với thí chủ. 


Trong thời nay, phần đông thí chủ không dâng 
vải may y kathina (kathinadussa), mà đã may thành 
tắm y sẵn, rồi làm lễ kính dâng y kathina (kathina- 
civara) đến chư tỳ khưu Tăng tại một ngôi chùa, 
hoặc một nơi rừng núi, hang động.... Như vậy, tất 
cả chư tỳ khưu Tăng không phải vất vả lo may tắm 
y cho xong trong ngày hôm ấy, để cho vị tỳ khưu 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 


* Nghỉ thức - Lời cảm tưởng 


Sau khi các Phật tử, cận sự nam, cận sự nữ, lễ 
bái Tam Bảo, kính xm thọ trì phép Tam quy và ngũ 
giới hoặc bát giới xong, trước sự hiện diện của chư 
tỳ khưu Tăng, một thí chủ thay mặt tất cả các thí 
chủ bạch với chư tỳ khưu Tăng rằng: 


Kính bạch chư Đại đức Tăng, tắt cả chúng con 
hệt lòng thành kính đánh lê chư Đại đức Tăng, 
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kính xin quý Ngài cho phép con thay mặt các thí 
chủ nói lên cảm tưởng của chúng con. 

Đúc Phát dạy  “Buddhuppado  dullabho 
lokasmmm ” Đức Phát Chánh Đăng Giác xuất hiện 
trên thế gian này là một điều khó được, rất hiễm 
có, thật võ cùng hỉ hữu. Cũng như vậy, Đức Pháp 
Bảo, Đức Tăng Bảo xuất hiện trên thế gian này 
cũng là điều khó được, rất hiếm có, thật vô cùng hi 
hữu. Như vậy, lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu 
Tăng cũng phải là điều khó được, rất hiếm có, thật 
vô cùng hi hữu. Mà chính hôm nay, tất cả chúng 
con có cơ hội tốt, một dịp may hiểm có, một vinh 
hạnh lớn lao, được làm buổi lễ dâng y kathina đến 
chư tb khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa tại......... tD này, 

Tắt cả chúng con thành kính trí ân sâu sắc chư 
tỳ khưu Tăng tại......... 2) và chư Đại đức Tăng đã 
đến tham dự buổi lễ dâng y kathina, theo sự thỉnh 
mời của chúng con. 

Kinh thưa quỷ Ngài tuy Phật giáo vẫn lưu 
truyền trên thế gian, chư tỳ khưu Tă ăng vẫn còn 
hiện hữu, nhưng không phải có mặt khắp mọi nơi. 
Cho nên chúng con phải chờ đợi qua một thời gian 
lâu, mãi đến hôm nay, tất cả chúng con mới có 
được cơ hội tốt, một dịp may hiểm có, một vinh 
hạnh lớn lao được làm buổi lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng tại......... ®) Bởi vì, trong một năm 
có 12 tháng, chỉ có một tháng, tất cả chúng con có 


!23 Tên chỗ ở mà chư Tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ. 
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cơ hội tốt, có duyên lành làm buổi lễ dâng y 
kathma. Trong một tháng có 30 ngày, tại 
A04 2800006 t này, tất cả chúng con chỉ có một ngày 
duy nhất này, mà trong ngày này có 24 giò, tắt cả 
chúng con chỉ có được giờ này là giờ làm buổi lễ 
dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng mà thôi. Như 
vậy, tất cả chúng con không hoan hỷ làm sao được! 
Thát ra chúng con vô cùng hoan hý! Và chúng con 
vô cùng biết ơn chư tỳ khưu Tăng đã dành cho tất 
cả chúng con nguồn phước thiện vô lượng, niềm 
hạnh phúc vô biên này. Cho nên chúng con không 
tìm thấy có danh từ ngôn ngữ nào diễn tả được. Tất 
cả chúng con thành kính đánh lễ chư Đại đức Tăng 
với tất cả tấm lòng tôn kính và trì ân của chúng 
con. Tiếp theo chúng con xin phép làm buổi lễ 
dáng y kathina ”. 


Người thí chủ thay mặt tất cả các thí chủ, hai tay 
nâng tấm y kathina (kathinacïvara) hướng dẫn tất 
cả các thí chủ khác đồng thanh đọc bài dâng y 
kathina cùng với các thứ vật dụng được phát sinh 
cùng trong lễ dâng y kathina ấy. Tấm y kathina 
cùng tất cả các thứ vật dụng đều kính dâng đến chư 
tỳ khưu Tăng tại......... 2 bằng tiếng Päi và dịch 
ra tiếng Việt như sau: 


* Lời dâng y kathina (KathinacTvaradäna) 


Mayam Bhante, samasaddha samachanda sama- 
cita sangamma, Buddha, Dhamma, Sanghañceva 


12 Tên chỗ ở mà chư Tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ. 
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kammam kammaphalañca saddahiva, samsarava†- 
tadukkhato  mocanatthaya, Nibbanassa  sacchi- 
karanatthaya, Imam saparivaram kathinacivaram 
“Viên Không araññe”“ bhikkhusamghassa 
sakkaccam dema, kathinam attharitum. 


Sadhu mo Bhante, bhikkhusamgho Imam 
$aparivaram kathinacTvaram pafiggeanhatu, 
paHgganhiwa imina kathinacwarena kathinam 
aftharatu, amhakam digharaHam atthaya, hitãya, 
sukhaãya. 


Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỷ: Sãdhu! Sadhu! Sadhiu! 


Ý nghĩa: 
- Kính bạch chư Đại đức Tăng được rõ: 


Tắt cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện 
vọng, động tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
nguyện vọng mong chứng ngộ Niết Bàn, để giải 
thoát khổ tử sinh luân hôi. Cho nên, tất cả chúng 
con thành kính làm lễ dâng y kathina cùng với các 
thứ vật dụng này, đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại “Núi rừng 
Viên Không ”). 


! Tên ngôi chùa đang làm lễ. Ở đây, ví dụ núi rừng Viên Không 
đọc là “Viên Không araññe”, hoặc Tổ đình Bửu Long thì đọc “Bửu 
Long arame”. 

? Tên ngôi chùa đang làm lễ. Ví dụ, ở đây là núi rừng Viên Không. 
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Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin quý Ngài 
từ bi tế độ thọ nhận y kathina cùng với các thứ vật 
dụng này, khi quý Ngài thọ nhận xong, xin quỷ 
Ngài làm lễ thọ y kathina với tấm }y này, để cho tắt 
cả chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an lạc 
lâu đài. 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Một thí chủ thay mặt toàn thê thí chủ tự tay đem 
tắm y kathina dâng đến chư tỳ khưu Tăng; vị Đại 
Trưởng Lão thay mặt chư Tăng thọ nhận tấm y 
kathina để làm lễ thọ y kathina đúng theo luật của 
Đức Phật đã ban hành. 


* Phát nguyện - Hồi hướng 


Sau khi những thí chủ dâng tắm y kathina cùng 
với những thứ vật dụng đên chư tỳ khưu Tăng 
xong, trở vê chỗ ngôi, hướng dẫn mọi người thành 
tâm phát nguyện răng: 

ldam mẽ kathmadanam asavakkhayavaham 
hofu. 

“Nguyện câu phước thiện dâng y kathina này, 
dán đất con chứng đác đên A-ra-hán Thánh Đạo, 
A-ra-hán Thánh Quả, diệt tận được mọi phiên não 
trầm luân. 

ldam no ñaHnam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Câu mong phước thiện dâng y kathina thanh cao 
này được thành tựu đến thân băng quyên thuộc của 


Phần Nghi Lễ Dâng Y Kathina Của Thí Chủ 63 
tất cả chúng con, cầu mong cho những thân bằng 
quyền thuộc được thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc 
lâu dài. 

lmam puññnabhagam mãtã-piu-äcariyd-fati- 
midananceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi 
te punñapattin laddhana, sukhitã hontu. 


Chúng con thành tâm chia phân phước thiện dâng 
}y kathina thanh cao này đến ông bà, cha mm, thây tổ, 
thân bằng quyến thuộc, bạn bè cùng tất cả chúng 
sinh đông nhau cả thảy, cầu mong tất cả quỷ vị hoạn 
hỷ thọ hưởng phân phước thanh cao này rôi, được 
thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu đài. 


Người thí chủ thay mặt thưa rằng: 


- Kinh thưa tất cả quỷ VỊ, phân phước thiện của 
lễ dâng y kathina của tất cả chúng ta được thành 
tựu mỹ mãn, về Ề phần vật thí, tuy kẻ i! người nhiễu, 
song về phân phước thiện buổi lễ dâng y kathina 
thanh cao, tất cả chúng sanh nói chung, mỗi người 
trong chúng ta nói riêng, phước thiện đồng đều 
nhau cả thảy. 


Kinh xin quỷ vị đồng nói lời hoan hỷ (3 lần) 
Sadhu! Sadhu! Anumodamal!. 


Lành thay! Lành thay! Tất cả chúng ta động 
hoan hỷ phước thiện lê dáng y kathina của ngày 
hôm nay! 


(Xong phân nghỉ lễ dâng y kathina của tất cả 
các thí chủ) 
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Phần Nghỉ Thức Lễ Thọ Y Kathina 
Của Chư Tăng 


Tất cả chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ tại 
một ngôi chùa hoặc nơi núi rừng, hang động, đang 
tụ họp tại sima. 


Sau khi tất cả các thí chủ đọc bài lễ dâng y 
kathina xong, người thí chủ thay mặt toàn thê thí 
chủ đem tắm y kathina đến gần vị Đại đức khoảng 
cách trong hatthapadaf, cung kính dâng tận tay vị 
Đại đức Ấy. VỊ Đại đức thay mặt chư tỳ khưu Tăng 
thọ nhận tắm y kathima của thí chủ, đúng theo 
luật?) của Đức Phật đã chế định. Sau khi thọ nhận 
tấm y kathina xong, Ngài Đại đức đem tâm y vào 
trình giữa chư tỳ khưu Tăng. 


Tấm y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch do đại thiện tâm hợp với trí tuệ của 
thí chủ, hiêu rõ phước thiện thanh cao của lễ dâng 


! Hatthapäda là khoảng cách từ người thí chủ đến chỗ ngồi của vị 
Đại đức 2 cùi tay và l gang, khoảng l mét. 

? Chú ý: Đề buỗi lễ thọ y kathina được thành tựu, tắm y kathina mà 
thí chủ chưa kính dâng đến tận tay của vị Đại Trưởng Lão. Tỳ 
khưu không được đụng chạm đến tắm y kathina ấy và cũng không 
được phép dời tắm y kathina ấy sang chỗ khác. Nếu vị tỳ khưu nào 
có tác ý đụng chạm đến tắm y kathina ấy, vị tỳ khưu ấy bị phạm 
giới (durupacinnadukkata). Và nếu vị tỳ khưu nảo có tác ý dời tắm 
y kathina sang chỗ khác, vị tỳ khưu ấy bị phạm giới (uggahitaka- 
dukkata), tắm y kathina ấy không hợp theo luật. Dù thí chủ dâng 
tắm y kathina ấy đến chư tỳ khưu tăng, nhưng vị tỳ khưu làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng không thành tựu, bởi vì tắm y kathina 
không còn hợp theo luật. (Căn cứ theo điều giới Dantapona- 
sikkhapada). 
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y kathina và quả báu cao quý của lễ dâng y kathina. 
Cho nên, tấm y kathina ấy ví như từ trên hư không 
rơi xuống giữa chư tỳ khưu Tăng, không dành 
riêng cho một vị tỳ khưu nào cả. 


Thí chủ đã dâng tắm y kathina đến chư tỳ khưu 
Tăng, như vậy tâm y kathina ây là của chư tỳ khưu 
Tăng cả thảy, không phải của cá nhân tỳ khưu nào. 


Theo Tạng Luật mà Đức Phật đã chế định và 
ban hành đến chư tỳ khưu Tăng: Chư tỳ khưu Tăng 
(Bhikkhusamgha) hoặc nhóm tỳ khưu (gana- 
bhikkhu) không thể làm lễ thọ y kathina được, Đức 
Phật chỉ cho phép một vị tỳ khưu làm lễ thọ V 
kathina mà thôi. 

Sở Tuyển chọn tỳ khưu xứng đáng 

làm lề thọ y kathina 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa xong, đang tụ họp có mặt đông đủ 
tại sĩmã, và tắm y kathina đã phát sinh đến chư tỳ 
khưu Tăng rồi, chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn vị tỳ 
khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 


Theo luật, tất cả chư tỳ khưu Tăng thường dành 
ưu tiên cho tỳ khưu có y cũ, y rách, tỳ khưu ấy 
xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, như 
chú giải Tạng Luật dạy: 


“Vo idha jinnacivaro, tassa dadeyya ”0. 


L2 Chú giải Tạng Luật, bộ Mahãvagga, phần Kathinakkhandha. 
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“Tại sữna, chư tỳ khưu Tăng đang tụ hội đông 
đu, tỳ khưu nào có y cũ, y rách, chư tỳ khưu Tăng 
nên trao tắm y kathina cho vị tỳ khưu ấy, để làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng ”. 

Trường hợp tại nơi sĩmã, nếu không có vị tỳ 
khưu nào có y cũ, y rách, thì chư tỳ khưu Tăng nên 
trao tắm y kathina đến bậc Đại Trưởng Lão, bậc 
Đại Trưởng Lão hiểu biết rõ 8 chỉ pháp xứng đáng 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, như chú giải 
Tạng Luật dạy: 


“Tena hi vuddhassa dadeyya ”). 


“Nếu không có vị t khưu có y cũ, y rách thì chư 
tỳ khưu Tăng nên trao tắm y kathina đến bậc Đại 
Trưởng Lão xứng đáng làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng ”. 

Nếu trường hợp bậc Đại Trưởng Lão không chịu 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng thì chư tỳ khưu 
Tăng trao tắm y kathina đến vị Đại Trưởng Lão bậc 
thấp theo tuần tự, cho đến khi tuyển chọn được một 
vị tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng. 

* 8 Chi Pháp 


Vị tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina cần 
phải hiệu biệt đây đủ § chỉ pháp như trong Tạng 
Luật, bộ Parivara dạy: 

“Katamehi a{thahangehi samannagato puggalo 


bhabbo  kathmam qttharium. Pubbakaranam 
jandti, paccuddharam janati, adhifthanam jandti, 
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aqHharaw jandt, mãtkam janat, palbodham 
jandti, uddharam jandHi, ãnisamsam jaãnati lmehi 
ahahangehi samannagafo  puggalo  bhabbo 
kathinam attharitum ”. 


Tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng cân phải biệt đây đủ § chi pháp là: 

1- Pubbakaranain janäH: Biết công việc ban đâu 
như đo, cài, may y, nhuộm thành tâm y xong trong 
ngày, đề làm lê thọ y kathina của chư Tăng. 

2- Paccuddharam jãnäti: Biết cách xả tấm y cũ 
của mình. 

3- Adhitthãnam jänäti: Biết cách nguyện tắm y 
mới của chư Tăng. 

4- Auhãram jãänäti: Biết cách làm lễ thọ kathina 
của chư Tăng. 

5- Matikam jãnäti: Biết 8 trường hợp mất quả 
báu kathina. 

6- Palibodham jänãti: Biết 2 cách gắn bó: chỗ ở 
và may y. 

7-Uddharam jãnăt: Biết cách tụng 
NatfHidutiyakammavaca xả y kathina cũ. 

§- nisamsam jãnäãt: Biết rõ 5 quả báu của 
kathina của chư Tăng. 

Tỳ khưu biết rõ đây đủ 8 chỉ pháp này, xứng 
đáng làm lê thọ y kathina của chư Tăng. 
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Phần giải thích 8 chỉ pháp 
1- Biết công việc ban đầu như đo, cắt, may y 


Thời xưa, thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, làm lễ dâng vải may y kathina (kathinadussa) 
đến chư tỳ khưu Tăng, cho nên, sau khi thọ nhận 
vải may y kathina xong, chư tỷ khưu Tăng tuyển 
chọn một vị tỳ khưu biết công việc ban đầu may 
thành tắm y. Công việc ban đầu may tắm y không 
phải việc riêng của vị tỳ khưu ấy mà toàn thể chư 
tỳ khưu không ngoại trừ vị nảo, đều đến tụ họp 
chung để đo, cắt, may thành một tắm y, nhuộm cho 
xong trong ngày hôm ấy, để làm lễ thọ y kathina 
của chư Tăng, không thể để trễ sang ngày hôm sau. 


Thời nay, phần đông thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi Tam Bảo, không làm lễ dâng vải may y kathina, 
mà đã may thành tâm y, rồi làm lễ dâng y kathina 
(kathinacïvara) đến chư tỳ khưu Tăng. Cho nên, sau 
khi đã thọ nhận y kathina xong, (foàn thể chư tỳ 
khưu không phải chung lo công việc may thành một 
tấm y nữa), chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn một vị tỳ 
khưu xứng đáng, rồi hành Tăng sự tụng Ñattidutiya- 
kammaväcã trao tắm y kathina của chư Tăng cho vị 
tỳ khưu ấy để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

2- Biết cách xả tắm y cũ của mình 

Thời nay, thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, thường làm lễ dâng fưm y: y samghijfi, y 
uffarasaiga, y anfaravãsaka. Nếu có đủ 3 tấm y 
này, thì chỉ chọn 1 tắm nảo là tắm y để làm lễ thọ y 
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kathina, còn lại 2 tấm khác không phải y kathina, 
mà chỉ là những tâm y quả báu của kathina mà thôi. 

- Nếu vị tỳ khưu ấy muốn thọ y kathina của chư 
Tăng với tâm y samphatl, thì phải xả tâm y 
samghati cũ của mình như sau: 

“Imam samnghafim paccuddharami `. 

(Tôi xin xả bỏ tấm y samghäti này). 

- Nếu vị tỳ khưu ấy muốn thọ y kathina của chư 
Tăng với tâm y uttarasanga, thì phải xả tâm y 
uffarasanga cũ của mình như sau: 

“Imam uftAarasangam paccuddharami `. 

(Tôi xin xả bỏ tấm y uftarasanga này). 

- Nếu vị Tỳ khưu â ấy muốn thọ y kathina của chư 


Tăng với tắm y antaraväsaka, thì phải xả tấm y 
antaravasaka cũ của mình như sau: 


“lmam antaravasakan paccuddharami `. 
(Tôi xin xả bỏ tâm y anfaravasaka này). 


Vị tỳ khưu muốn thọ y kathina với tắm y nào 
trong 3 tâm y trên, thì phải xả tâm y cũ ây của mình. 

3- Biết cách nguyện tấm y mới của chư Tăng 

Vị tỳ khưu đã xả tắm y cũ nào của mình rồi, thì 
nên nguyện tâm y mới ây của chư Tăng, đê làm lê 
thọ y kathina của chư Tăng. Trước khi nguyện tâm 
y nào, vị tỳ khưu cân phải làm dâu “kappabindum 
karomi làm dâu vòng tròn băng mặt con công 
băng mực màu đen, hoặc màu xám hoặc màu xanh. 
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- Nếu vị tỳ khưu đã xả tắm y samghãti cũ của 
mình xong rôi, thì nguyện tâm y samghãtI mới của 
chư Tăng như sau: 

“Imam samnghafim adhi††ham`. 

(Tôi xin nguyện tâm y sarnghđfi này). 

- Nếu vị tỳ khưu đã xả tấm y uttarasaga cũ của 
mình xong rôi, thì nguyện tâm y utfarasahga mới 
của chư Tăng như sau: 

“Imam uffAarasangam adhi††hami `. 

(Tôi xin nguyện tắm y uffarasaiga này). 

- Nếu vị tỳ khưu đã xả tắm y antaraväsaka cũ 
của mình xong rôi, thì nguyện tâm y antaravasaka 
mới của chư Tăng như sau: 

“Imam antaravasakam adhifthami ` 

(Tôi xin nguyện tắm y antaraväsaka này). 

Vị Tỳ khưu đã xả tắm y cũ nào của mình rồi, thì 


nên nguyện tắm y mới ây của chư Tăng, để làm lễ 
thọ y kathina với tắm y ấy. 


4- Biết cách làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 


Vị tỳ khưu â ây đã nguyện tấm y mới nào của chư 
Tăng xong rồi, thì làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng với tắm y mới ấy như sau: 


- Nếu vị tỳ khưu đã nguyện tâm y samghãt{i xong 
rôi, thì làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tâm y samghãfIi như sau: 
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“Imaya samghafiya kathinatn attharami `. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
với tâm y samnghafi này). 

- Nếu vị tỳ khưu đã nguyện tấm y uttarasahga 
xong trôi, thì làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tâm y uttarasanga như sau: 

“Imina utfarasangena kathinam attharami `. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tâm y uttarasanga này). 

- Nếu vị tỳ khưu đã nguyện tắm y nội antara- 
vãsaka xong rôi, thì làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng với tâm y nội antaraväsaka như sau: 

“Imina antaravaäsakena kathinam attharami ”. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với 
tâm y antaravasaka này). 


Vị tỳ khưu ấy chỉ được phép thọ y kathina của 
chư Tăng với một tắm trong 3 tâm y ấy mà thôi. 


5- Biết 8 trường hợp mắt quả báu của lễ Kathina 

Sau khi đã làm lễ thọ y kathina và đã đồng thanh 
nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina xong, nêu vị tỳ 
khưu nào có l trong § trường hợp sau đây, thì vị tỳ 
khưu ây mât quyên hưởng đặc ân 5 quả báu của lê 
kathina. 

5.1- Pakkamamtika: Do từ bỏ ngôi chùa (chỗ ở cñi). 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lê 
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thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tắm vải phần 
của mình chưa đủ may thành tắm y, từ bỏ ngôi chùa 
cũ, hoặc nơi đã an cư nhập hạ cũ, với ý nghĩ rằng: 


“Ta sẽ không trở lại ngôi chùa (chỗ ở) này nữa ” 
bước ra khỏi ranh giới chùa (chỗ ở) cũ. 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina do từ bỏ ngôi chùa cũ. 


5.2 - Nifthanamtika: Do may y xong. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ, lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm 
vải chưa đủ may thành tắm y đi khỏi ngôi chùa cũ, 
hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới 
khác và nghĩ rằng: 


“Ta sẽ may y tại ngôi chùa này xong rồi không 
trở lại ngôi chùa (chỗ ở) cũ nữa ”. 

Như vậy, khi vị tỳ khưu ấy may xong tấm y, 
đồng thời cũng mất quyền hưởng đặc ân 5 quả báu 
của kathina, do may y xong và không trở lại ngôi 
chùa cũ. 


5.3- Sannithänantika: Do quyết định không may 
y và cũng không trở lại. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tắm vải chưa 
đủ may thành tắm y đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ 
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đã an cư nhập hạ cũ, đên ngôi chùa mới khác và 
nghĩ răng: 


“Ta sẽ không may y tại ngôi chùa này và cũng 
không trở lại ngôi chùa (chó ở) cũ nữa `. 
Như vậy, vị tỳ khưu ấy mắt quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, do quyêt định không may y 
và cũng không trở lại ngôi chùa cũ. 
5.4- Nãsanamtika: Do vải may y bị hư, bị mắt. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tắm vải chưa 
đủ may thành tắm y đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ 
đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới khác và 
nghĩ rằng: 


“Ta sẽ may y tại ngôi chùa này và cũng không 
trở lại ngôi chùa (chô ở) cũ nữa”. VỊ tỳ khưu ây 
đang may y chưa xong, thì y của vị ây bị hư, bị mât. 

Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, khi y bị hư, bị mât. 


5.5- Savananfika: Do nghe tin xả y kathina. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem tắm vải chưa 
đủ may thành tắm y, đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ 
đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa mới khác may 
y xong sẽ trở lại ngôi chùa cũ. Khi vị tỳ khưu ấy 
may y xong, nghe tin rằng: 
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“Ngồi chùa cũ mà mình đã an cư nhập hạ, chư 

tỳ khưu Tăng đông tâm nhất trí hành Tăng sự tụng 

Ñatidutiyakammaväcä xả y kathina rồi `. 


Như vậy, vị tỳ khưu ấy hết quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, do nghe tin tại ngôi chùa cũ 
chư tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng Ñattidutiya- 
kammaväcä xả y kathina xong rồi. 


5.6- Äsãvacchedika: Do mắt hy vọng được y. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đi khỏi ngôi chùa 
cũ, hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, đến ngôi chùa 
mới khác với hy vọng răng: 


“Tại ngôi chùa này, ta sẽ hy vọng có thí chủ 
dáng y và không trở lại ngôi chùa cũ `” 


Khi vị tỳ khưu ấy đến ngôi chùa mới, với hy vọng 
có được y, nhưng không được y như đã hy vọng. 


Như vậy, vị tỳ khưu ấy mất quyền hưởng đặc ân 
5 quả báu của kathina, do mât hy vọng được y. 


5.7- SimaHkkamamtika: Do quá hạn thời gian 
hưởng quả báu của kathina. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem vải may y đi 
khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, 
đến ngôi chùa mới khác và nghĩ răng: 
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“Ta may y tại ngôi chùa này xong, sẽ trở về ngôi 
chùa cũ ”. 


Khi vị tỳ khưu ấy may xong y, trở về ngôi chùa 
cũ, thì thời gian đã qua răm tháng 2. 


Như vậy, thời gian mà vị tỳ khưu ấy hưởng đặc 
ân 5 quả báu của kathina đã hết. 


3.ổ- Sahubbhara: Do cùng chư tỳ khưu Tăng 
hành Tăng sự tụng NattidutiyaWammavaca xả y 
kathima. 


Trường hợp vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và đã nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina xong, vị tỳ khưu ấy đem vải may y đi 
khỏi ngôi chùa cũ, hoặc chỗ đã an cư nhập hạ cũ, 
đến ngôi chùa mới khác và nghĩ răng: 

“Ta may y tại ngôi chùa mới này xong, sẽ trở về 
ngôi chùa cũ `. 

Khi vị tỳ khưu ấy may xong y, trở về ngôi chùa 
cũ đồng thời cùng với chư tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự tụng Ñattidutiyakammaväcä xả y kathina tại ngôi 
chùa cũ. Như vậy, vị tỳ khưu ấy hết hưởng đặc ân 5 
quả báu của kathina cùng với chư tỳ khưu Tăng tại 
nơi chùa cũ. 


Đó là 8 trường hợp mất quyền hưởng đặc ân 5 
quả báu của lề kathina. 

6- Biết 2 cách gắn bó: Chỗ ở và may y. Gắn bó 
có 2 cách: 
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6.1- Ävasapalibodha: Gắn bó chỗ ở nơi mà mình 
đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi 
chùa (cũ), nơi núi rừng, hay hang động... 


6.2- Cwarapalibodha: Gắn bó vào sự may y. 
- Gắn bó chỗ ở như thế nào? 


Vị tỳ khưu nào đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng 
mùa mưa, tại một ngôi chùa hoặc một nơi thanh 
văng trong rừng núi, hang động, vv... được làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng và đã được nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng. Nếu vị tỳ 
khưu ấy có phận sự phải đi đến ở một nơi khác, dù 
thời gian mau hoặc lâu mà tâm của vị tỳ khưu ấy 
vẫn luôn luôn nghĩ sẽ trở lại ngôi chùa cũ hoặc một 
nơi thanh vắng trong rừng núi, hang động cũ, vv... 
mà mình đã từng an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa 
mưa. Vị tỳ khưu ấy vẫn hưởng đặc ân 5 quả báu 
của lễ kathina cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn 
quả báu của lễ kathina. 


Như vậy, gọi là vị tỳ khưu gắn bó nơi chỗ ở cũ 
đã an cư nhập hạ. 


- Gấn bó vào sự may y như thê nào ? 


Vị tỳ khưu nào đã làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng và đã nói lên lời hoan hý lễ thọ y kathina 
xong, vị tỳ khưu ấy đem tấm vải chưa đủ may 
thành tắm y đi khỏi ngôi chùa cũ, hoặc nơi đã an cư 
nhập hạ cũ, đến ngôi chùa (chỗ ở) mới khác, để 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng gữi 
may cho thành tâm y, hoặc hy vọng sẽ có thêm vải 
đê may cho thành tâm y. 


Như vậy gọi là gắn bó vào sự may y. 


Nếu vị tỳ khưu ấy đã cắt, may, nhuộm tâm y 
xong hoặc tắm y bị cháy hoặc bị mất, không có hy 
vọng có được tắm y mới nữa, thì vị tỳ khưu ấy 
không còn gắn bó vào sự may y nữa. 


Thời nay, phần đông thí chủ không dâng vải 
may y đến chư tỳ khưu Tăng, mà làm phước thiện 
cúng dường đến chư tỳ khưu những tâm y đã may 
sẵn. Cho nên, chư tỳ khưu không phải vất vả, cực 
nhọc lo cắt, may, nhuộm y nữa. Do đó, vị tỳ khưu 
không còn găn bó vào sự may y nữa, chỉ còn gắn 
bó nơi chỗ ở mà thôi. VỊ tỳ khưu nào còn sẵn bó 
nơi chỗ ở, vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 quả 
báu của lễ kathina của chư Tăng, cho đến ngày rằm 
tháng 2, mới hết thời hạn quả báu của lễ kathina. 


7- Biết cách tụng Ñattidutiyakammavãcäñ xả y 
kathimna cũ. 


Xả y kathina có 2 trường hợp: 


Z.]- Sahubbhara: VỊ tỳ khưu may y xong từ một 
ngôi chùa khác trở về ngôi chùa cũ (chỗ mà vị tỳ 
khưu đã an cư nhập hạ) đúng lúc cùng chư tỳ khưu 
Tăng hành Tăng sự tụng Ñattidutiyakammaväcã xả 
y kathina của chư Tăng, trường hợp này ở trong 
trường hợp thứ 8, tỳ khưu hết hưởng đặc ân 5 quả 
báu của lễ kathina. 
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7.2- Antarubbhara: Tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đang ở tại ngôi chùa mà tất cả chư tỳ khưu Tăng đã 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng và đã đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, đang hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina 
chưa đến ngày rằm tháng 2, (chưa hết thời hạn quả 
báu của lễ kathina). Trong ngôi chùa này, tất cả 
chư tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí tụ họp tại sima 
hành Tăng sự tụng Ñattidutiyakammavãcã xả y 
kathina cũ, để thọ y mới không phải thời. 

Trường hợp này, trong Tạng Luật, phần 
BhikkhunTvibhanga, tích chuyện được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi 
chùa Jetavana của Ông phú hộ Anäthapindika, gần 
kinh thành SãvatthI, có một trường hợp như sau: 

Tena kho pana samayena aññatarena upasakena 
samngham uddissa viharo karapuo hofl. So fassa 
viharassa mahe ubhaflosamghassa akãlacivaram 
datukamo hot. Tena kho pana samayena 
ubhatlosamghassa kathinam atthatam hot. 


Atha kho so upãsako samgham upasankamina 
kathmuddharan yac Bhagavao etamattham 
aãrocesumu. Atha kho Bhagava efasmim nidane 
efasmim pakarane dhammim katham katva bhikkhu 
amaHmtesi “A4nuanami Bhikkhave kathinam 
uddharitum.... ” 


! Vinayapitaka, BhikkhunTvibhanga, dasamasikkhapäda. 


Phần Nghi Thức Lễ Thọ Y Kathina Của Chư Tăng 79 

Ý nghĩa: 

Khi ấy, một người cận sự nam cho người xây cất 
một ngôi chùa xong, người ấy tô chức lễ khánh 
thành ngôi chùa, có nguyện vọng dâng y không 
phải thời (akãlacwara) đến chư tỳ khưu Tăng hai 
phải: chư tỳ khưu Tăng và chư tỳ khưu nỉ Tăng. 
Khi ấy, chư tỳ khưu Tăng hai phái đã làm lễ thọ y 
kathina xong rồi, người cận sự nam đến hầu đảnh 
lỄ chư Đại đức Tăng, kính xin quỷ Ngài xả y 
kathina cũ. Chư tỳ khưu đến hậu đánh lễ Đức Thể 
Tôn, bạch với Đức Tì hé Tôn về lời yêu cầu của 
người cận sự nam ấy. Khi ấy, trong trường hợp 
này, nhân dịp ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng 
dạy chư tỳ khưu Tăng xong, Ngài gọi chư Tỳ khưu 
dạy rằng: 


“Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép các con xả 
y kathima, ... ` 


* Hành tăng sự xả y kathina 


Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí tụ 
họp tại sima, một vị tỳ khưu luật sư rành rẽ cách 
tụng Ñattidutiyakammaväcä xả y kathina của chư 
Tăng như sau: 


“SSunatu me Bhame Samgho, yadi Samghassa 
pattakalam, Samngho kathinam uddhareyya, esa ñati. 


Sunatu me Bhante Samgho, Samgho kathinam 
uddhardti, yassayasmato  khamall kathimassa 
uddharo, so tunhassa  yassa nakkhamdfli so 
bhareyya. 
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Ubbhaamw sSamghena kathmam, khamati 
Sanghassa, tasma thi. Evametam dhaãrayami ”. 

Ý nghĩa: 

Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Nếu việc hành 
Tăng sự hợp thời đối với chư Tỳ khưu Tăng. Kính 
xin chư Tăng xả y kathina. Đó là lời tuyên ngôn, 
kính bạch quý Ngài được rõ. 

Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe rõ lời thành sự ngôn của con. Chư Tăng xả y 
kathina, vị ft} khưu nào hài lòng sự xả y kathina, 
xin vị tỳ khưu ấy ngồi im lặng; vị tỳ khưu nào 
không hài lòng sự xả y kathina, xin vị tỳ khưu ấy 
phát biểu lên giữa chư Tăng. 

Chư tỳ khưu Tăng đã xả y kathina rồi, chư f} 
khưu Tăng đều hài lòng, vì vậy, quỷ Ngài ngồi im 
lặng. Con xin ghỉ nhận trạng thải hài lòng bằng 
cách im lặng ấy. 

(Hành Tăng sự xả y xong) 

Sau khi chư tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí 
hành Tăng sự tụng Ñattidutiyakamaväcã xả ÿy 
kathina của chư Tăng xong, kế từ đó về sau cho 
đến ngày rằm tháng 2, tất cả chư tỷ khưu Tăng 
trong ngôi chùa ấy mất hết quyền hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina của chư Tăng. 


* Xá và không nên xả y kathina của chư Tăng 


- lrường hợp nào nên xả y kathina của chư Tăng? 
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Trong ngôi chùa đã làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, nhưng 
những tâm y phát sinh trong dịp lễ kathina này quá 
ít, nên phần đông chư tỳ khưu không có đủ tấm y 
để mặc, chịu cảnh thiếu thốn y. Nếu có thí chủ phát 
sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có ý nguyện 
muốn làm lễ dâng y kathina không phải thời 
(akãlacTvara) cùng với rất nhiều _y phụ đến chư tỳ 
khưu Tăng một cách đầy đủ, tất cả chư tỳ khưu 
Tăng trong ngôi chùa hội họp đông đủ tại simã, 
không thiểu vị tỳ khưu nảo, đồng tâm nhất trí xả y 
kathina của chư Tăng. 


Sau khi đã xả y kathina của chư Tăng xong rồi, 
chư tỳ khưu Tăng mắt hết quyền hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina của chư Tăng. Và chư tỳ 
khưu Tăng có thê thọ nhận y kathina mới cùng với 
các y phụ của thí chủ, cốt để cho tất cả chư tỳ khưu 
có được đầy đủ y, đồng thời giữ gìn được đức tin 
trong sạch của thí chủ sau. 


Như vậy, trường hợp tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đồng xét thấy răng: “Lể thọ nhận y kathina của thí 
chủ lần trước, những tấm y là quả báu phát sinh 
trong lễ kathina ấy quá ít, cho nên phân đông chư 
tỳ khưu không có đủ y để mặc; và nếu thọ nhận y 
kathina của thí chủ lần sau, thì phần đông chư tỳ 
khưu có được đây đủ y mặc, cho nên tất cả chư tỳ 
khưu Tăng đông tâm nhất trí xả y kathina của thí 
chủ trước, để thọ y kathina của thí chủ lần sau. 
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Nếu trường hợp tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng 
xét thấy rằng: “Lễ thọ nhận y kathina của thí chủ 
lần trước, những tấm y là quả bảu phát sinh trong 
lễ kathina ấy, tất cả chư Tỳ khưu cũng có được y 
mặc, và nếu thọ nhận y kathina của thí chủ lần sau, 
những tắm y là quả báu phát sinh trong lễ 
kathina cũng bằng lần trước, thì tất cả chư tỳ khưu 
Tăng đông tâm nhất trí có thể xả y kathina của thí 
chủ trước, để thọ y kathina của thí chủ sau, cốt để 
giữ gìn đức tin trong sạch của thí chủ sau. 


- Trường hợp nào không nên xả y kathina của 
chư Tăng? 


Trường hợp tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng xét 
thấy rằng: “Lể thọ nhận y kathina của thí chủ lần 
trước, những tám y là quả báu phát sinh trong lễ 
kathina ấy, tất cả chư tỳ khưu có được y mặc đầy 
đủ, và nếu thọ nhận y kathina của thí chủ lần sau, 
những tắm y là quả báu phát sinh trong lễ kathina 
ít hơn lân trước, thì tất cả chư tỳ khưu Tăng không 
nên xả y kathina của chư Tăng, để cho chư tỳ khưu 
được quyên hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina 
của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, hết thời 
hạn quả báu kathina `. 

§- Biết rõ 5 quả báu của kathina 

Đức Phật dạy: 

- “Này chưự tỳ khưu, Như Lai cho phép chư tỳ 


khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa 
xong, được thọ y kathina. 
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_Này chư tí) khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu là: 

* Khi được thính mời, vị tỳ khưu ấy có thể ra 
khỏi chùa, mà không bảo cho vị tÈ khưu khác biết. 
(không phạm giới). 

* VỊ tb khưu ấy không giữ gìn ấu tam y (không 
phạm giới). 

* Jj tỳ khưu ấy được dùng vật thực cùng nhóm 
(4 vị tÈ khưu trở lên), dù thí chủ gọi tên vật thực đây 
(không phạm giới). 

* ƑỊ t khưu thọ nhận y dư (ngoài tam y) cất giữ 
quá 10 đêm (không phạm giới). 

* Y phát sinh nơi nào, t} khưu được phép thọ 
nhận nơi áy. 

__ Này chư tỳ khưu, tỳ khưu đã thọ y kathina xong 
rồi, sẽ được hưởng đặc ân 5 quả báu này ”. 


Như vậy, khi vị tỳ khưu do chư tỳ khưu Tăng 
tuyển chọn, làm lễ thọ y kathina của chư Tăng 
xong, và tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, nếu vị tỳ 
khưu nào không nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina, thì vị tỳ khưu ấy không hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ kathina của chư Tăng. 


5 quả báu của lễ kathina như thế nào? 
1- Quả báu thứ nhất: Anãmantacñra 


Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 
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“Yo pana bhikkhu nimantifto sabhafo samano 
sanam bhikkhum qanapuccha purebhafttama va 
pacchabhaf(I1an va kHiesu cariHd1in đpaJjeyyda 
aññatra samaya, pacitiyam. TaHhãyqmy samayo: 
ciyaradanasamayo, ciarakarasamayo, ayam tattha 
samayo ”.0 

Ý nghĩa: 

“T) khưu nào được thính mời dùng vật thực (tại 
nhà thí chủ), không thông báo cho vị tỳ khưu khác 
biết, rời khỏi chùa đi đến nhà thí chủ trước bữa ăn 
hoặc sau bữa ăn, vị tỳ khưu ấy phạm giới pãciHiya. 
Ngoại trừ trường hợp lúc làm phước bố thí dâng y 
kathina, lục may y. Trong trường hợp này, vị tỳ 
khưu ấy không phạm giới pãciHiya ”. 

Như vậy, do nhờ hưởng quả báu của lễ thọ y 
kathina, dù vị tỳ khưu nảo có phận sự đi khỏi chùa, 
đi đến nhà thí chủ, mà không thông báo cho vị tỳ 
khưu khác ở trong chùa biết, vị tỳ khưu ấy không 
bị phạm giới pãcittiya này, cho đến hết rằm tháng 
2, hết hạn hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. 


2- Quả báu thứ nhì: Ásamadãnacãra 


Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 


“NitthitacIvarasmim bhiRkhunã tuubbhafasmim 
kathine ckarafamplL ce bhikkhu  ticivarena 


! Bhikkhupãtimokkha, phần pãcittiya, điều giới thứ 46. 
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vippavaseyya, afññatra bhikkhusammufiya nisag- 
giyam pãcittiyam ”. 

Ý nghĩa: 

“Tấm y của tỳ khưu đã may xong, hoặc đã xả y 
kathina rồi, nễu vị f} khưu nào ở cách xa tam y, 
ngoại trừ t} khưu bị bệnh, được chư Tăng cho 
phép, t} khưu ấy phải xả tấm y ấy, rồi xin sảm hối 
giới pacittiya ””. 


Giải thích: 
Tỳ khưu đã nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa xong: 


- Nếu tại chỗ ở ấy không có làm lễ thọ y kathina, 
thì vị tỳ khưu hưởng đặc ân 5Š quả báu trong vòng l 
tháng kế từ ngày I6 tháng 9 cho đến ngày rằm 
tháng 10. 


- Nếu tại chỗ ở ấy có thí chủ làm lễ dâng y 
kathina đến chư Tăng, tỳ khưu làm lễ thọ y kathina 
và tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì mỗi vị tỳ 
khưu được hưởng đặc ân Š5 quả báu của kathina, 
cho đến ngày rằm tháng 2. Trong khoảng thời gian 
đang hưởng quả báu của kathina, tỳ khưu có thể ở 
cách xa tam y, mà tam y ấy không phải bị xả và tỳ 
khưu cũng không bị phạm giới päcittIya. 


Khi hết hạn hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina 
rôi, nêu tỳ khưu nào ở cách xa tam y hoặc l tâm y 
nào quá khoảng cách 2 hắt tay và l gang (khoảng Ï 


: Bhikkhupätimokkha, phần nisaggiya pãcittiya, điều giới thứ 2. 
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mét) lúc rạng đông, thì tắm y ấy phải bị xả và vị tỳ 
khưu ây bị phạm giới pãcIttiya. 

Cách xả tấm y: 

Vị tỳ khưu mang tắm y bị xả ấy đến một vị tỳ 
khưu cao hạ khác xin xả tắm y ấy như sau: 


“dam me bhanfe civaram raffivippavutham 
aññatra bhikkhusammutiyä nisaggiyam, Imaham 
ãyasmafo nisa]J]ami `. 

Ý nghĩa: 

“Kính bạch Ngài Đại đức, tấm y này của tôi bị ở 
cách xa tôi qua đêm, nên phải bị xả. Tôi xin xả tâm 
y này đên Ngài `. 

* Nếu có nhiều (2-3) tắm y ở cách xa mình qua 
đêm, thì cách xả y như sau: 


“man me bhanfe civarãami raffiVIDDaVUfftãml 
aññatra bĐhikkhHsam1mMIiyA HiSđggIyAH Hmãni 
aha1 ayasmafo nisaJ]J]ami `. 

Ý nghĩa: 

“Kính bạch Ngài Đại đức, những tấm y này của 
tôi bị ở cách xa tôi qua đêm, nên phải bị xả. Tôi xin 
xả những tấm y này đến Ngài ”. 

Sau khi xả tắm y ấy xong, vị tỳ khưu ấy xin sám 
hồi phạm giới pãcittiya với vị tỳ khưu nhận tắm y 
ấy. Sau khi sám hối xong, vị tỳ khưu nhận tắm y ấy 
phải cho lại vị tỳ khưu tắm y ấy (không cho y lại 
không được) như sau: 
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“lman ciaran ãyasmatfo dami `" 

(Tôi xin cho lại pháp hữu tắm y này). 

* Nếu có nhiều tắm y thì cách cho lại như sau: 

“lmani civarani äãyasmato dammi `. 

(Tôi xin cho lại pháp hữu những tắm y này). 

Vị tỳ khưu nhận lại tắm y xong nguyện lại tắm y 
ây và g1ữ gìn tâm y đúng theo giới luật của Đức Phật. 

Như vậy, do nhờ hưởng quả báu của lễ kathina 
của chư Tăng, cho nên tỳ khưu có thê ở cách xa 
tâm y khoảng ngoài 2 hặt tay và l gang (khoảng Ï 
mét) lúc rạng đông, thậm chí, tỳ khưu đi nơi nào 
không mang theo đủ tam y, tâm y ây không phải bị 
xả, và tỳ khưu cũng không bị phạm giới pãcIttiya. 

Đó là do quả báu của kathina của chư Tăng. 

3- Quả báu thứ ba: Ganabhojana 

Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 

“Ganabhojane qññafa samaya paciHiydm. 
Tatthayam samayo gilãnasamayo, civaradanasa- 
mayo, ciarakarasamayo, addhãnagamanasamayo, 


navabhiruhanasamayo, mahasamayo, samanabhar- 
tasamayo, ayam tattha samayo ”. 


Ý nghĩa: 


: Bhikkhupãtimokkha, phần pãcittiya, điều giới thứ 32. 
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(Chư tỳ khưu từ 4 vị trở lên dùng các món vật 
thực theo nhóm tỳ khưu mà thi chủ thính mời bằng 
cách gọi tên món vật thực, chư tỳ Kkhưu ấy bị phạm 
giới pacitiya. Ngoại trừ trường hợp lục bệnh hoạn 
ôm đau, lúc làm phước bố thí dâng y, lúc may y, 
lúc đi đường, lúc đi tảu, thuyên, lúc hội chư tỳ 
khưu, lúc dùng vật thực của tỳ khưu, những trường 
hợp này, chư t} khuu không bị phạm giới 
pacirtiya). 


Như vậy, nếu có thí chủ thỉnh mời bằng cách gọi 
tên món vật thực. 


Ví dụ: “Ngày mai, con kính thỉnh quý Ngài đến 
nhà con dùng món cơm, canh, bánh bột lọc, thịt, 
cá, v.v...” Nếu nhóm tỳ khưu từ 4 vị trở lên cùng 
nhau đi đến nhà thí chủ dùng các món ấy, thì nhóm 
tỳ khưu ấy đều bị phạm giới pãcittiya này. 


Nhưng trong 7 trường hợp trên, dù chư tỳ khưu 
từ 4 vị trở lên cùng dùng các món vật thực mà thí 
chủ gọi tên món vật thực ấy, chư tỳ khưu ấy vẫn 
không bị phạm giới pãcittiya. 


Và trường hợp chư tỳ khưu từ 3 vị trở xuống 
cùng nhau dùng các món vật thực mà thí chủ gọi 
tên món vật thực ấy, bất cứ lúc nào chư tỳ khưu ấy 
cũng không bị phạm giới pãcittiya ấy. 


Do nhờ hưởng quả báu của kathina, cho nên chư 
tỳ khưu từ 4 vị trở lên cùng nhau độ các món vật 
thực mà người thí chủ thỉnh mời bằng cách gọi tên 
món vật thực ấy, không bị phạm giới pãcittiya này, 
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cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn hưởng quả báu 
của kathina. 


4- Quả báu thứ tư: YavadatthacTvara 


Đức Phật chế định điều giới và ban hành đến 
chư tỳ khưu Tăng như sau: 


NiHhitacivarasmm bbhikkhuna ubbhafasmim 
kathine dasahaparamam atirekacrIvaram dharetab- 
bam, tam atikkãmayato nisaggiyam pãciHiyam.t 

Ý nghĩa: 

(Tấm y của tỳ khưu đã may xong, hoặc đã xả y 
kathina rôi, t khưu thọ nhận tắm y dư (ngoài tam 
y) trong vòng 10 ngày, y dư được cất giữ quá 10 
ngày phải bị xả và tÈ khưu bị phạm giới paăcitiya.) 

Giải thích: 

Trong thời hạn còn hưởng quả báu của kathina 
của chư Tăng, tỳ khưu có thể thọ nhận thêm tâm y 
dư (ngoài tam y) dù không nguyện y phụ (parik- 
khãracola adhifthäna), hoặc không làm tâm y ấy 
thuộc của 2 người chủ: của mình và của một vị tỳ 
khưu khác (vikappanä), tâm y ấy vẫn không phải bị 
xả và tỳ khưu cũng không bị phạm giới pãcIftiya. 
Nhưng khi hết thời hạn hưởng quả báu của kathina 
của chư Tăng rồi, nếu có vị tỳ khưu nào thọ nhận 
thêm tắm y dư (ngoài tam y), mà không nguyện 
thành y phụ (parikkharacola adhitthana) hoặc không 


! Bhikkhupätimokkha, phần nisaggiya pãcittiya, điều giới số l. 
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làm tắm y ấy thuộc của 2 người chủ: của mình và 
của một vị tỳ khưu khác (vikappan3), rôi cât giữ 
tâm y ây quá 10 ngày, thì tâm y ây phải bị xả và vị 
tỳ khưu bị phạm giới päcittiya. 

Cách nguyện trở thành y phụ 

(parikkhãracola adhit(häna) 

- Nếu chỉ có I tắm y thì cách nguyện như sau: 

“Imam ciaran parikkharacolam qdhi†thami `. 

(Tôi xin nguyện tấm y này trở thành tấm y phụ). 

- Nếu có nhiều tâm y thì cách nguyện như sau: 

“Hmáani civarani parikkharacolani adhi††thami `. 

(Tôi xin nguyện những tắm y này trở thành 
những tâm y phụ). 

Cách làm tắm y thuộc 2 người chủ (vikappanä) 

Vị tỳ khưu ấy mang tắm y đến gặp một vị tỳ 
khưu khác, xin làm tâm y thuộc của 2 người chủ 
trực tiêp như sau: 

- Nếu có 1 tâm y thì cách làm vikappanä như sau: 

“Imam civararn tuyham vikappemi `. 

(Tôi xin làm vikappanä tắm y này đến Ngài). 

- Nếu có nhiều tấm y thì cách làm vikappanã 
như sau: 

“Imani civarani tuyham vikappemi ”. 

(Tôi xin làm vikappana những tâm y này đến Ngài). 
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VỊ tỳ khưu nhận làm vikappanäa đúng theo giới 
luật xong, trao lại cho vị tỳ khưu ây răng: 


“Mayham santaham paribhuñjJa vã vasaJJehi vã 
yathapaccaydm karohi `. 

(Tấm y thuộc của tôi, xin Ngài tự nhiên sử dụng 
hoặc xả đến vị nào, hãy làm tuỳ duyên). 


Nếu vị tỳ khưu thọ nhận tắm y dư (ngoài tam y) 
và nguyện tấm y ấy trở thành y phụ (parikkhara- 
cola adhitthana) hoặc làm tắm y thuộc của 2 người 
chủ: của mình và của một vị f khưu khác 
(vikappan3), thì tâm y dư ây không phải bị xả và vị 
tỳ khưu ây cũng không bị phạm giới pãcIftiya. 

Nếu vị tỳ khưu thọ nhận thêm tắm V dư (ngoài 
tam y) cât giữ quá 10 ngày, thì tâm y dư ây phải bị 
xả và vị tỳ khưu ây bị phạm giới Pãcittiya. 

Cách xả tắm y quá 10 ngày 

- Nếu có I tắm y dư quá 10 ngày thì cách xả y 
như sau: 

“ldam me bhante civaram dasahafiRkantam 
nisagơiyam, Imaham ãyasmafo nisaJJ]ami `. 

“Kính bạch Ngài Đại đức, tắm y dư này của tôi 
đã quả 10 ngày, phải bị xả, tôi xin xả tắm y này 
đên Ngài `. 

- Nếu có nhiều tắm y dư quá 10 ngày thì cách xả 
y như sau: 


“man: me bhante civarani dasahatikkantanmi 
niSaggiyam, I<imani ahqam ãyasmafO nisa]Jami `. 
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(Kính bạch Ngài Đại đức, những tấm y dự này 
của tôi đã quá 10 ngày, phải bị xả, tôi xin xả những 
tấm y này đến Ngài). 
Sau khi xả tắm y dư quá I0 ngày xong, vị tỳ 
khưu ấy xin sám hối với vị tỳ khưu khác về cách 
phạm giới päcIftiya. 


Nhận sám hối xong, vị tỳ khưu khác cho lại tâm 
y dư ây cho vị Tỳ khưu như sau: 


- Nếu chỉ có 1 tắm y dư thì cách cho lại như sau: 


# 


“lan ciaran ãyasmmafo dami `. 
(Tôi xin cho lại pháp hữu tấm y dư này). 

- Nếu có nhiều tắm y dư thì cách cho lại như sau: 
“lmanl civarami ãyasmato dammi `. 

(Tôi xin cho lại pháp hữu những tắm y dư này). 


Như vậy, lễ dâng y kathina đến chư Tăng, tỳ 
khưu làm lễ thọ y kathina của chư Tăng và tất cả 
chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng xong, được hưởng đặc ân 5 
quả báu của kathina của chư Tăng. 


Do nhờ hưởng quả báu của kathina của chư 
Tăng, cho nên tỳ khưu có thể nhận thêm y dư 
(ngoài tam y) dù không nguyện parikkharacola 
adhitthãna hoặc không làm vikappanä, tắm y dư ấy 
vẫn không phải bị xả, và tỳ khưu cũng không bị 
phạm giới päcIftiya. 


Đó là do nhờ quả báu của kathina của chư Tăng. 
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5- Quả báu thứ năm: Yo ca taftha cTvaruppada 


Tỳ khưu đang hưởng quả báu của lễ thọ y 
kathina của chư Tăng tại ngôi chùa ấy, nếu có thí 
chủ có đức tin làm lễ dâng y cúng dường đến chư 
Tăng, vị tỳ khưu ấy có quyền thọ y của thí chủ. 

Đó là § chỉ pháp mà vị tỳ khưu cần phải biết đầy 
đủ, để xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 


Nhận Xét Về Quả Báu Của Lễ Thọ Y Kathina 


Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy 
Theraväda, chư tỳ khưu đều tuyệt đối tôn trọng lời 
tuyên ngôn của Ngài Đại Trưởng Lão Mahakassapa 
trong kỳ kết tập Tam Tạng và Chú giải Pã|i lần thứ 
nhất tại động Sattapanni gần thành Rãjagaha xứ 
Masadha. 


Kỳ kết tập Tam Tạng và Chú giải Pãli lần thứ 
nhất gồm có 500 vị Thánh A-ra-hán, toàn là những 
bậc chứng đắc tứ tuệ phân tích, lục thông,... thông 
thuộc Tam Tạng và Chú giải, do Ngài Đại Trưởng 
Lão Mahakassapa chủ trì, Ngài đọc tuyên ngôn 
(ñati) và thành sự ngôn (kammaväcä) có đoạn 
quan trọng như sau: 

“,. Yadi  sSamghassa pattakallam, Samgho 
qDpaHHNalfan0 nappaHHapeyya, panHatam na 
amucchindeya, yatha pañnaHesu sikkhäpadesu 
samadäya vatteyya. Esã ñaHi... ”0 


L2 Vinayapitaka, bộ Cũlavagga, phần Sangitinidãna. 
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Ý nghĩa: 

'.. Nếu lời tuyên ngôn hợp thời đối với chư 
Tăng, xin chư Tăng không nên chế định điều nào 
mà Đức Phật không chế định, không nên cắt bỏ 
điều nào mà Đức Phật đã chế định. Chúng ta phải 
nên giữ gin, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng 
theo những điễu giới mà Đức Phật đã chế định. Đó 
là lời tuyên ngôn cần phải biết... ” 

Tất cả 500 vị Thánh A-ra-hán đều đồng tâm nhất 
trí tuân theo lời tuyên ngôn của Ngài Đại Trưởng 
Lão Mahakassapa, cho nên đoạn cuối lời thành sự 
ngôn (kammaväcã) Ngài khẳng định một lần nữa 
có một đoạn rằng: 


“... S—1ngho appañnattam naDpaññapeti, 
pañnatam na samucchindadt, yathä paññattesu 
sikkhapadesu samadaya yaffafi. Khamati 
samghassa, tasma tunhĩ. Evametam dhãrãyami ” 2). 

Ý nghĩa: 

. Chư Tăng không được chế định điễu nào mà 
Đức Phật không chế định, không được cắt bỏ điễu 
nào mà Đức Phật đã chế định. Chúng ta cần phải 
giữ gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo 
những điều giới mà Đức Phật đã chế định. Tất cả 
chư Tăng đếu hài lòng, cho nên tất cả chư Tăng 
đêu im lặng. Tôi xin ghi nhận sự hài lòng này bằng 
trạng thái im lặng ấy... ” 
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Ngài Đại Trưởng Lão Mahakassapa tụng tuyên 
ngôn (ñatti) và thành sự ngôn (kammaväc8) xong, 
tất cả 500 vị Thánh A-ra-hán đồng hoan hỷ tuyệt 
đối tuân theo lời giáo huấn của Ngài. Do đó, gọi là 
“Therayäda ” bắt đầu từ đó cho đến nay. 

Những điều giới mà Đức Phật đã chế định rồi, 
không có một ai có quyền cắt bỏ điều giới nảo dù 
là điều giới nhẹ. Nhưng có một trường hợp thật vô 
cùng phi thường. Khi chư tỳ khưu Tăng đã an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa rồi, đã được làm lễ 
thọ y kathina và tất cả chư Tỳ khưu Tăng đã đồng 
thanh nói lên lời hoan hý lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, thì mỗi vị tỳ khưu ấy được hưởng đặc ân 5 
quả báu của lễ thọ y kathina, trong đó có 4 điều 
giới ngưng hiệu lực (không bị phạm giới) suốt thời 
gian còn hưởng quả báu của kathina đến thời hạn 
cuối cùng vào ngày rằm tháng 2. Qua ngày l6 
tháng 2, bắt đầu 4 điều giới có hiệu lực trở lại, vị tỳ 
khưu nào có tác ý không giữ gìn điều giới ấy, vị tỳ 
khưu ấy bị phạm giới. 
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NGHI LỄ TRAO Y KATHINA CỦA CHƯ TĂNG 


Theo truyền thống của chư tỳ khưu Tăng tại 
nước Thái Lan, tất cả chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ 
xong tại ngôi chùa ấy, và có thí chủ có đức tin 
trong sạch nơi Tam Bảo làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng đã thọ nhận y 
kathina của thí chủ xong, tất cả chư tỳ khưu Tăng 
đều tụ họp tại sĩmã. Trước tiên, chọn một vị tỳ 
khưu biết đầy đủ § chi pháp xứng đáng thọ nhận 
tấm y kathina của chư Tăng, để làm lễ thọ y 
kathina của chư Tăng, đúng theo luật mà Đức Phật 
đã chế định và ban hành đến chư tỳ khưu Tăng. 


Chư tỳ khưu Tăng thỉnh 2 vị luật sư làm lễ trao 
y kathina của chư Tăng, nghi lễ tuân tự như sau: 


1- Apalokanakamma: việc tường trình 


Vị tỳ khưu luật sư thứ nhất tường trình y kathina 
giữa chư tỳ khưu Tăng đang tụ họp tại simã như sau: 


LS1: Kính bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ, y 
kathina cùng với các thứ vật dụng này của những 
thí chủ, người thay mặt là.................., cùng với 
các bà con, bạn bè là những người có đức tin trong 
sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
mong tạo phước thiện ba-la-mật, gieo duyên lành 
để mong chứng ngộ. Niết Bàn, giải thoát khỏi cảnh 
khổ tử sinh luân hôi trong ba giới bốn loài. Cho 
nên những thí chủ ấy đã cùng nhau làm lễ dâng y 


! Tên thí chủ chính của lễ dâng y kathina. 
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kathina cùng với các thứ vật dụng này đến chư tỳ 
khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt trong 3 tháng 
mùa mưa tại .............. (tên chỗ an cư nhập hạ) 


Y Kathina này đã phát sinh một cách hoàn toàn 
trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống giữa 
chư tÈ khưu Tăng, không phải dành riêng cho một 
vị fÈ khưu nào cả. 

Đức Phật cho phép chư tỳ khưu Tăng chọn một 
vị fb khưu biết đây đủ 8 chỉ pháp, để xứng đáng 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Chọn lựa đặc 
biệt ưu tiên cho vị tÈ khưu nào có y rách, y cũ hoặc 
bác Đại trưởng lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức 
trong sạch, có hiểu biết đây đủ 8 chỉ pháp để xứng 
đáng làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 

Vậy bây giờ tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng nhận 
xét thấy vị tỳ khưu nào xứng đáng, kinh xin quý 
Ngài cho phép dâng tắm y kathina của chư Tăng 
này đến vị tb khưu ấy. 

2- Giới thiệu vị tỳ khưu thọ y kathina 

LS2: Kính bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ: Con 
xét thấy vị Đại đức TissaU là bậc xứng đáng làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng. Nếu vị t khưu nào 
không chấp thuận, xin phát biểu lên giữa chư 
Tăng. (ngừng một lát) 

Nếu chu tỳ khưu Tăng đêu chấp thuận, kính xin 
quý Ngài nói lên lời hoan hỷ: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


! Tên vị Đại Đức được giới thiệu để thọ y kathina, ví dụ: Đại Đức 
Tissa. 
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(Sau khi chư tỳ khưu Tăng đã chấp thuận bằng 
lời “Sadhu”, vị tỳ khưu luật sư thứ nhât nói tiêp). 


LS1: Kính bạch chư tỳ khưu Tăng được rõ: Chư 
tb khưu Tăng đã chấp thuận dâng y kathina đến 
Đại đức “Tissa”, đề làm lễ thọ y kathina, không 
phải bằng lời apalokanakamma, mà phải bằng 
cách hành Tăng sự ÑatHdutiyakammavacä đúng 
theo luật của Đức Phát đã ban hành, chúng con xin 
phép hành Tăng sự báy giờ. 

3- Hành tăng sự trao y kathina 


Ví dụ: VỊ Tỳ khưu được chọn thọ y kathina có 
đặt tên là Đại đức Tissa, thì pháp hành tăng sự sẽ 
tụng như sau: 

* Ñatti: 

Sunatu me Bhante Samgho, idam Samghassa 
kathinacIvarat)uppannam. Yadi Samghassa 
paHakalam, sSamgho imam  kathinacivaram 


“Tissassa” bhikkhuno dadeyya kathimam aitha- 
ritum. Esa ñiaff. 

* Kammaväcä: 

Sunatu me Bhante Samgho, idam Samghassa 
kathimacIiVadrgn HppanHađIjm, samgho  mam 


kathmacVaram “Tissassa” bhikKhuno defi 
kathinam attharitum. 


! KathinacTvaram: Y đã may sẵn để làm lễ thọ kathina. 
Kathinadussa: Vải để may y làm lễ thọ kathina. 
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Yassayasmato khamati, Imassa kathinacIvarassa 
“1issassa ” bhikkhuno danam kathinam attharit. 
So tunhassa, yassa nakkhamatfi so bhaseyya. 


Dimnamn ldam Samghena kathinaciwaram 
“Tissassa ” bhikkhuno kathimam attharituun. KhamaH 
samghassa, tasma tunhĩ. Evametam dhaãraydni. 

(Kathinatthara kamrmavaca mfthi14). 

Ý nghĩa: 

Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Ÿ kathina của chư 
Tăng đã được phát sinh, nếu việc hành Tăng sự 
hợp thời đối với chư Tăng, xin Chư Tăng dâng y 
kathina này đến tỳ khưu “Tissa”, để làm lễ thọ y 
kathina. Đó là lời tuyên ngôn. Kinh bạch quý Ngài 
được rõ. 

Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe lời thành sự ngôn của con. Y kathina của chư 
Tăng đã phát sinh, chư Tăng dáng y kathina này 
đến Tỳ khưu “Tissa”, để làm lễ thọ y kathina. 

Lễ dâng y kathina của chư Tăng đến cho tỳ khưu 
“Tissa ”để làm lễ thọ y kathina, vị tỳ khưu nào hài 
lòng với việc này, xin hãy ngôi im lặng, vị nào 
không hài lòng, xin phát biểu lên giữa chư Tăng. 

Cư Tăng đã dâng y kathina này đến tỳ khưu 

“Tissa "để làm lễ thọ y kathina, chư Tăng đêu hài 
lòng chấp nhận, vì vậy, nên ngôi im lặng. Con xin 
ghi nhận trạng thải hài lòng bằng cách im lặng ấy. 

(Hành tăng sự thọ y kathina xong). 
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Sau khi tụng xong Ñattidutiyakammaväcä, vị tỳ 
khưu luật sư thay mặt chư Tăng dâng tắm y kathina 
đến vị Đại đức Tissa. 
Nhận tắm y kathina xong, vị Đại đức Tissa sẽ 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 


4- Nghỉ thức làm lễ thọ y kathina 

Nếu có tam y: /ấm y samghdfi, tắm y uHftarä- 
sansa, tâm y anfaravasaka, thì vị tỳ khưu chỉ chọn 
l trong 3 tâm y ây mà thôi, đê làm lễ thọ y kathina. 

I- Nếu chọn tắm y samghãti đấm y 2 lóp) để 
làm lễ thọ y kathima, thì nghi thức làm lễ thọ y 
kathina theo tuân tự như sau: 

1.1- Làm dấu tắm y samghäfi: làm dẫu: kappa- 
bindum karomi, làm dầu vòng tròn “O” băng con 
mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu xanh 
đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tâm y 
samghãll. 

1.2- Xả tấm y samghäfi cũ của mình. 

“Imam samnghafmn paccuddharami `. 

(Tôi xin xả tấm y samghäfi cũ này). 

1.3- Nguyện tắm y samghãfi mới của chư Tăng. 

“Imam samnghafm adhi††hami `. 

(Tôi xin nguyện tắm y samghäli mới này). 

1.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tâm 
y samphãll. 
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“Imaya samghafiya kathinam attharami `. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tắm y samghati 
này) 

(Lễ thọ y kathina bằng tắm y samghãti xong). 

2- Nếu chọn tấm y uttarãsahga (y vai trái) đê 
làm lễ thọ y kathima, thì nghi thức làm lễ thọ y 
kathina theo tuân tự như sau: 

2.1- Làm dấu tấm y uftaräsanga: làm dâu: kappa- 
bindum karomi, làm dầu vòng tròn “O” băng con 
mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc mảu xanh 
đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tâm y 
uftarasanga. 

2.2- Xả tấm y uftaräsaiga cũ của mình. 

“Imam uftarasangan paccuddhardmi `. 

(Tôi xin xả tắm y ufttaräsanga cũ này). 

2.3- Nguyện tắm y uftarãsanga mới của chư Tăng. 

“lmam uffarasangam adhilthami ”. 

(Tôi xin nguyện tắm y uttaräsanga mới này). 

2.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tắm 
y utfarasanga. 

“Imina uttarasangena kathinam attharami ”. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tấm y uftarä- 
Sanga này). 


(Lễ thọ y kathina với tắm y uttaräsaäga xong) 
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3- Nếu chọn tắm y antaraväsaka (; nội) để làm 
lễ thọ y kathina, thì nghi thức làm lễ thọ y kathina 
theo tuần tự như sau: 

3.1- Làm dấu tắm y antaraväsaka: làm dẫu: 
kappabindum karomi, làm dẫu vòng tròn “O” bằng 
con mắt con công, dùng mực màu đen, hoặc màu 
xanh đậm, hoặc màu xám đậm ở bên góc chéo tắm 
y anfaravasaka. 

3.2- Xả tấm y antaraväsaka cũ của mình. 


“Imam antaravasakan paccuddharami `. 

(Tôi xin xả tấm y antaraväsaka cũ này). 

3.3- Nguyện tắm y antaraväsaka mới của chư Tăng. 

“Imam antaravasakam adhi†thami `” 

(Tôi xin nguyện tấm y antaraväsaka mới này). 

3.4- Làm lễ thọ y kathina của chư Tăng với tắm 
y anfaravasaka. 

“I minã antaravasakena kathinam attharami `. 

(Tôi xin làm lễ thọ y kathina với tắm y antara- 
vãsakaq này). 


(Lễ thọ y kathina với tắm antaraväsaka xong) 


5- Nghi lễ anumodanä (hoan hỷ) 

Sau khi đã thọ y kathina của chư Tăng xong, vị 
Đại đức Tissa mặc y chừa bên vai phải, ngôi chôm 
hôm ở giữa chư tỳ khưu Tăng, chặp tay thỉnh mời 
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chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina của chư Tăng rắng: 

Anhatam Avuso (Bhante) Samghassa kathinam 
dhammiko kathinattharo anumodatha. 

Thưa quý pháp hữu, lễ thọ y kathina của chư 
Tăng đã xong, lê thọ y kathina hợp pháp rồi, xin 
quý vị đồng thanh nói lên lời hoan hỷ. 

* Thành phần chư tỳ khưu đồng hoan hỷ 

Theo Chú giải Luật tạng, bộ Mahavagga dạy rằng: 

Những tỳ khưu có quyền nói lời hoan hỷ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng và được hưởng đặc ân 5 quả 
báu của kathina như sau: 

- Tỳ khưu an cư suốt 3 tháng hạ trước và làm lễ 
pAavarana. 

- Sa-di an cư nhập hạ suốt 3 tháng hạ trước đủ 
20 tuôi, được làm lê thọ tỳ khưu trong khi nhập hạ, 
vị tân tỳ khưu được làm lề paväranä cùng với chư 
Tăng, được kê một hạ thứ nhât, có quyên nói lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina cùng với chư tỳ khưu 
Tăng và được hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. 

Tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỷ như sau: 

- Afhatam Bhante (Avuso) Samghassa kathinam, 
dhammiko kathinattharo anumodama. 

- Kính bạch Đại đức, lễ thọ y kathina của chư 
Tăng đã xong, lê thọ y kathina hợp pháp rồi, chúng 
con xin đồng thanh nói lên lời hoan hỷ. 


(Xong nghi thức thọ y kathina của chư Tăng) 
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* Thành phần tỳ khưu không được hoan hỷ 


- Tỳ khưu an cư 3 tháng hạ trước, kế từ ngày 16 
tháng 6, nhưng bị đút hạ. 


- Tỷ khưu an cư 3 tháng hạ sau, kế từ ngày l6 
tháng 7 đên 16 tháng 10. 


- Tỷ khưu an cư suốt 3 tháng hạ trước ở chùa 
khác đên tham dự lê thọ y kathina. 


-_y khưu không nhập hạ. 


Tất cả những tỳ khưu trên không có quyền nói 
lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và 
cũng không được hưởng đặc ân 5 quả báu của 
kathina. 


Tất cả sa-di an cư suốt 3 tháng hạ với chư tỳ 
khưu, không có quyền hành Tăng sự pavãranä, 
không làm lễ thọ y kathina của chư Tăng, cũng 
không hành lễ nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina 
của chư Tăng, nhưng tất cả vị sa-di được phép 
hưởng phần quả báu phát sinh trong lễ thọ y 
kathina của chư Tăng. 


Nhận Xét Về Lễ Dâng Y Kathina 105 
NHẬẠN XÉT VẺ LỄ DÂNG Y KATHINA 


Lễ dâng y kathina thuộc về phước thiện bố thí 
rất đặc biệt hơn tất cả mọi phước thiện bồ thí khác, 
bởi vì có những điểm đặc biệt như: 

* Thí chủ: Thí chủ làm lễ dâng y kathina là 
người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng suốt, hiểu 
rõ phước thiện đặc biệt của lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng, hiểu rõ quả báu đặc biệt của 
phước thiện dâng y kathina đến chư Tăng. Cho 
nên, họ biết tìm chỗ ở mà chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa, để xin chư tỳ 
khưu Tăng cho phép họ làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng tại nơi ấy. 


* Vật thí: Chỉ có 1 trong 3 tấm y đó là ấm y 
samghati hoặc tấm y utlarasanga hoặc tắm y anta- 
ravãsaka mà thôi. Còn những tắm y khác không 
gọi là y kathina, mà gọi là những tắm y quả báu 
phát sinh trong lễ dâng y kathina. 


* Thời gian: Thời gian làm lễ dâng y kathina đến 
chư tỳ khưu Tăng bát đáu từ ngày ló tháng 9 cho 
đên ngày răm tháng 10 (âm lịch) trong vòng Ï tháng. 

Ngoài thời gian hạn định này, thí chủ có thể làm 
phước thiện dâng nhiêu bộ y đên chư tỳ khưu 
Tăng, nhưng không gọi là lê dâng y kathina. 

* Chỗ ở: Là nơi mà chư tỳ khưu đã an cư nhập 
hạ suôt 3 tháng mùa mưa kê từ ngày l6 tháng 6 cho 
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đến sáng ngày 16 tháng 9. Tại nơi ấy, nếu có thí 
chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng, 
thì chư ty khưu Tăng được phép thọ nhận y 
kathina của thí chủ chỉ một lần duy nhất mà thôi. 
Chư tỳ khưu Tăng làm lễ thọ y kathina xong, và 
đồng thanh nói lên lời hoan hý lễ kathina của chư 
Tăng, mỗi vị tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu của 
kathina suốt 5 tháng kế từ ngày 16 tháng 9 cho đến 
ngày rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina. 


Nếu chư tỳ khưu Tăng không làm lễ thọ y 
kathina, thì mỗi vị tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu 
chỉ có I tháng kế từ ngày 16 tháng 9 cho đến hết 
ngày rằm tháng 10 mà thôi. 


* Tính chất của tâm y kathina: Tâm y kathina 
được phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch và 
cao quý, do đại thiện tâm hợp với trí tuệ trong sáng 
của người thí chủ, hoàn toàn không do một vị tỳ 
khưu nào gián tiếp hay trực tiếp động viên khuyến 
khích thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ 
khưu Tăng. 


Tấm y kathina được phát sinh một cách hoàn 
toàn trong sạch và cao quý như vậy, khi người thí 
chủ làm lễ kính dâng đến chư tỳ khưu Tăng, một vị 
Đại Trưởng Lão thay mặt chư tỳ khưu Tăng thọ 
nhận tắm y kathina ấy, rồi đem trình giữa chư tỳ 
khưu Tăng. Chư tỳ khưu Tăng tụ họp tại sima, 
thỉnh vị Đại đức luật sư tụng Ñattidutiyakamma- 
vãcã trao tắm y kathina cho vị tỳ khưu xứng đáng 
để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Vị tỳ khưu 
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ấy làm lễ thọ kathina với tắm y ấy. Như vậy, lễ thọ 
y kathina của chư Tăng được thành tựu. Tất cả chư 
tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hý lễ thọ y 
kathina hợp pháp của chư Tăng, tất cả mọi vị tỳ 
khưu hưởng được đặc ân Š5 quả báu của kathina 
suốt 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 
rằm tháng 2, hết hạn quả báu kathina. 


* Quả báu của lễ thọ y kathina: Quả báu của lễ 
thọ y kathina đặc biệt hơn các quả báu của phước 
thiện bố thí khác, là có /ính chất bên vững lâu dài 
đối với chư tỳ khưu hưởng đặc ân 5 quả báu của 
kathina suốt 5 tháng kế từ ngày 16 tháng 9 cho đến 
hết ngày rằm tháng 2. 


Còn đối với thí chủ, phước thiện dâng y kathina 
cho quả báu vô lượng kiếp. 


Trong kiếp tử sanh luân hồi, nếu phước thiện 
dâng y kathina này cho quả tái sinh làm người, 
người ấy sẽ là người có chánh kiến, giàu sang phú 
quý hơn người, có của cải được bền vững lâu dải, 
tránh khỏi những tai họa do lửa cháy, nước lụt 
cuốn trôi, do kẻ trộm Cướp chiếm đoạt, v.v... 


Nếu phước thiện dâng y kathina này cho quả tái 
sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới, sẽ là vị 
thiên nam hoặc thiên nữ có nhiều oai lực, có hào 
quang sáng ngời hơn các chư thiên khác, hưởng sự 
an lạc cao quý trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Phước thiện dâng y kathina này rất lớn lao vô 
lượng, cho nên người thí chủ thành tâm phát 
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nguyện như thế nào, chắc chắn sẽ được toại nguyện 
như thế ấy. Ví dụ: Một người giàu sang phú quý 
nhất trong đời này, họ muôn có được thứ gì trong 
đời, muốn ăn món gì trong đời, v.v... đối với họ 
không phải vấn đề khó. Cũng như vậy, người thí 
chủ đã làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng 
xong rồi, người ấy có phước thiện dâng y kathina 
đến vô lượng, cho nên họ phát nguyện như thế nào, 
chắc chăn sẽ được toại nguyện như thế ấy. 


Thật vậy, như tích tiền kiếp của Ngài Đại đức tỳ 
khưu ni Uppalavannaffherr, là một bé gái con nhà 
nghèo làm thuê ở mướn gần 3 năm mới được I tắm 
vải choàng. Cô bé gái phát sinh đức tin trong sạch 
kính dâng fẩm vải choàng mới ấy đến vị tỳ khưu 
trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Cô thành tâm phát 
nguyện rằng: 


“Kính bạch Ngài, trong vòng tử sinh luân hồi, 
con nguyện kiếp nào cũng là người nữ xinh đẹp 
nhất, làm cho người nam nào nhìn thấy con, họ đêu 
bị mê hôn, mắt trí không còn biết mình nữa. Con sẽ 
là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ”. 


Lời phát nguyện của cô đã toại nguyện cho đến 
kiếp chót, hậu thân của cô là Ngài Đại đức tỳ khưu 
ni Uppalavannatthem, bậc Thánh nữ Tối Thượng 
Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama. 

Và tiền kiếp của Đức Phật Gotama là một người 
đàn ông, nhìn thấy vị tỳ khưu hành pháp hành đầu 
đà sống trong rừng, Đức Bồ Tát phát sinh đức tin 
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trong sạch dâng mội tắm vải cũ đến vị tỳ khưu ấy, 
rôi phát nguyện muốn trở thành một Đức Phật 
Chánh Đăng Giác. Hậu thân của Đức Bồ Tát kiếp 
chót trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh 
hiệu Đức Phật Gotama của chúng ta. 

Làm phước thiện bố thí tẩm vải choàng mới đến 
vị tỳ khưu của cô gái nghèo, tiền kiếp của Ngài Đại 
đức Tỳ khưu ni DppalavannattherT; làm phước 
thiện bố thí /ẩm vải cũ đến vị tỳ khưu của người 
đàn ông, tiền kiếp của Đức Phật Gotama; chính 
nhờ phước thiện bồ thí ấy đã dẫn đến cho quả kiếp 
chót đều được toại nguyện như thế, huống gì người 
thí chủ làm lễ đâng y kafhina đến chư tỳ khưu 
Tăng, phước thiện dâng y kathina ấy chắc chắn sẽ 
cho quả báu cao quý biết đường nào nữa! 


Nhân dịp làm phước thiện dâng y kathina này, là 
phước thiện cao quý vô lượng, những thí chủ nào 
thành tâm phát nguyện như thế nào, những thí chủ 
ấy chắc chắn sẽ được toại nguyện như thế ấy. 


* Nếu những người øữ (hí chủ, cảm thấy nhàm 
chán kiêp người nữ, có ý nguyện muôn trở thành 
người nam, thì những nữ thí chủ ây thành tâm phát 
nguyện răng: 

“ldam no kathinadanakusalam purisattabhava- 
paHlabhäya samvaftafu `. 

(Do năng lực phước thiện dâng y kathima này 
của chúng con, xin sinh quả kiêp sau được trở 
thành người nam cao quý). 


110 LỄ DÂNG Y KATHINA 

Thật ra, chỉ có Đức Bồ Tát sau khi đã được thọ ký 
rồi, chắc chăn Đức Bồ Tát không bao giờ trở thành 
người nữ. Ngoài Đức Bồ Tát ra, các hạng người 
khác, có khi tái sinh làm người nam, có khi tái sinh 
làm người nữ, tuỳ theo thiện nghiệp cho quả. 

Dù là người nam hoặc người nữ, còn tử sinh 
luân hồi trong cõi người, CỐI trời dục ĐIỚI, CỐI trỜI 
sắc giới, cõi trời vô sắc giới cũng vẫn còn có khô. 
Cho nên ý nguyện giải thoát khô tử sinh luân hồi 
trong tam giới, đó là nguyện vọng cao cả nhất. 


Như vậy, tất cả mọi người thí chủ nên phát 
nguyện răng: 


“dam me kathinadanakusalamn asavakkhaya- 
vaham hofu `. 


Do phước thiện dáng y kathina thanh cao này 
của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dân 
dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán 
Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, điệt 
tận được mọi phiên não trầm luân, giải thoát khổ 
tử sinh luân hồi trong tam giới. 


Khi phát nguyện mong chứng đạt đến mục đích 
cứu cánh như vậy, nếu chưa chứng đạt đến mục 
đích cứu cánh Niết Bản, còn tử sinh luân hồi trong 
tam giới. Khi thì thiện nghiệp cho quả tái sinh làm 
người, sẽ là người giàu sang phú quý, có trí tuệ 
sáng suốt, không say mê trong của cải tài sản Ấy, dễ 
dàng đem của cải làm phước thiện bố thí đến cho 
mọi người, thậm chí có khả năng từ bỏ nhà đi xuất 
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gia trở thành tỳ khưu trong Phật giáo, hoặc trở 
thành vị đạo sĩ trong thời kỳ không có Phật giáo 
trên thế gian. 


Hoặc khi thì thiện nghiệp cho quả tái sinh làm 
chư thiên trong cõi trời dục giới, tuy là một thiên 
nam hoặc thiên nữ, nhưng không say mê hưởng sự 
an lạc trong cõi trời ấy. Bởi vì mục đích cứu cánh 
của họ là Niết Bàn, không phải là sinh làm người 
hoặc làm chư thiên, nhưng khi họ chưa chứng đạt 
đến Niết Bàn, họ hưởng quả báu trong cõi người 
hoặc quả báu trong cõi trời. Thật ra, mục đích cứu 
cánh cuối cùng của họ là Niết Bản, giải thoát khổ 
tử sinh luân hồi trong tam giới. 


Những Điều Nên Biết Về Lễ Dâng Y Kathina 


VỊ tỳ khưu nên thuyêt pháp giảng giải cho các 
bậc xuât gia như tỳ khưu, sa-di, và người tại gia là 
cận sự nam, cận sự nữ hiệu biết về: 


- Sự thành tựu của lễ thọ y kathina và sự không 
thành tựu của lễ thọ y kathina. 


- Phước thiện đặc biệt dâng y kathina và quả báu 
đặc biệt của phước thiện dâng y kathina. 


Khi những người tại gia là cận sự nam, cận sự 
nữ hiểu rõ về phước thiện đặc biệt của lễ dâng y 
kathina, nên phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam 
Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có trí tuệ sáng 
suốt, có nhận thức đúng đắn, rồi tự mình quyết 
định làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng, 
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mà không do một vị tỳ khưu nào động viên khuyến 
khích làm lễ dâng y kathina. 


Như vậy, /ấm y kathina được phát sinh một cách 
hoàn toàn trong sạch, do đại hiện tâm họp với trí 
tuệ đồng sanh với thọ hỷ, không cần tác động của 
người thí chủ. (Somanassasahagafam ñanasampa- 
yuittam asankharikam). 


Do đó, phước thiện dâng y kathina đặc biệt hơn 
các phước thiện bô thí khác. Cho nên tâm y kathina 
phải được tôn trọng tuyệt đôi. 


* Tôn trọng tắm y kathina như thế nào? 


Tấm y kathina là tấm y có chủ gọi là 
gahapaticTvarat, khi người chủ chưa dâng tắm y 
đến chư tỳ khưu Tăng, thì vị tỳ khưu không được 
phép đụng chạm đến tắm y kathina. 


- Nếu vị tỳ khưu nào có tác ý đụng chạm đến 
tắm y kathina ấy (mà chưa đời chỗ) thì vị tỳ khưu 
ấy bị phạm giới durupacinnadukkata äpatti. (Riêng 
vị tỳ khưu ấy không thê sử dụng tắm y ấy được). 


- Tắm y kathina mà thí chủ chưa được dâng đến 
chư Tăng. Nếu vị tỳ khưu nào tác ý không chỉ đụng 
chạm tâm y kathina mà còn dời tâm y kathina sang 
chỗ khác, thì vị tỳ khưu ấy bị phạm giới gọi là 


: GahapaticTvara là y có chủ, còn pamsukũlacTvara là y may bằng 
các tấm vải dơ, những tắm vải này không có chủ. Khi biết rõ những 
tắm vải này (pamsukilacrvara) không có chủ, vị tỳ khưu tự mình có 
thể lượm những tắm vải ấy đem về giặt cho sạch sẽ, rồi may thành y 
mặc, mà không cần có thí chủ dâng tận tay đúng theo luật. 
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uggahitakadukkafa ñpatti. Và tấm y kathina không 
côn hợp theo luật nữa. Cho nên, tất cả mọi tỳ khưu 
không thê sử dụng tắm y kathina ấy được. 


Tuy thí chủ làm lễ dâng tắm y kathina ấy đến 
chư tỳ khưu Tăng, chư tỳ khưu Tăng thọ tấm y 
kathina ấy, rồi trao cho một vị tỳ khưu để làm lễ 
thọ y kathina của chư Tăng, nhưng lễ thọ y kathina 
ấy không thành tựu, và tất cả chư tỳ khưu Tăng 
không hưởng được đặc ân 5 quả báu của: lễ thọ y 
kathina của chư Tăng. Vì tấm y kathina ấy không 
còn hợp pháp theo luật do bởi vị tỳ khưu đụng 
chạm và dời tấm y kathina sang chỗ khác, phạm 
giới uggahitakadukkata. 


Cho nên, tất cả chư tỳ khưu không thể sử dụng 
tâm y kathina ây, thì làm sao vị tỳ khưu làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng thành tựu được. 


(Căn cứ vào điều giới Dantaponasikkhãpada 
phần điều giới pãcittiya). 

Khi các thí chủ long trọng làm lễ dâng y kathina, 
một thí chủ thay mặt toàn thê thí chủ đọc bài dâng 
y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa nào hoặc một 
nơi thanh vắng trong rừng núi, hay động nảo xong. 
Người. thí chủ thay mặt toàn thể thí chủ cung kính 
đem tắm y kathina đến gần chư tỳ khưu Tăng 
khoảng cách 2 hắt tay và I gang (khoảng l mét) 
đúng theo luật, dâng đến chư tỳ khưu Tăng. Vị Đại 
đức thay mặt chư tỳ khưu Tăng tại ngôi chùa ấy 
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hoặc chỗ ở ây thọ nhận tấm y kathina của các thí 
chủ. Tám y kathina ấy trở thành tắm y kathina của 
chư tỳ khưu Tăng. Sau khi thọ nhận tắm y kathina 
của chư Tăng xong, Ngài Đại đức ấy đem tắm y 
kathina ấy vào trình giữa chư Tăng. 


Tất cả chư tỳ khưu Tăng không thê thọ y kathina 
của chư Tăng được. Đức Phật cho phép tất cả chư 
tỳ khưu Tăng chọn một vị tỳ khưu hiểu biết rõ § 
chi pháp xứng đáng, để làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói 
lên lời hoan hý lễ thọ y kathina của chư Tăng. Như 
vậy, gọi là chư tỳ khưu Tăng thọ y kathina. Cũng 
như ngày uposatha hằng tháng, chư tỳ khưu Tăng 
từ 4 vị trở lên tụ họp tại sĩmaã, một vị tỳ khưu tụng 
Bhikkhupäatimokkhasila, chư Tỳ khưu ngồi nghe. 
Như vậy gọi là Sưmgha uposatha: Chự Tăng hành 
uposatha. 


Sau khi đã chọn được một vị tỳ khưu hiểu biết 
rõ 8 chi pháp xứng đáng, chư tỳ khưu Tăng từ Š vị 
trở lên tụ họp tại sĩma để hành Tăng sự, thỉnh 1-2 
vị tỳ khưu tụng Ñattidutiyakammaväcã trao tắm y 
kathina của chư Tăng cho vị tỳ khưu mà chư tỷ 
khưu Tăng đã chọn. Vị tỳ khưu ấy thọ nhận y 
kathina của chư Tăng. 


Sau đó, vị tỳ khưu ấy làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng và kính thỉnh tất cả chư tỳ khưu đồng 
thanh nói lên lời hoan hý lễ thọ y kathina của chư 
Tăng. Tất cả chư tỳ khưu đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng. Như vậy, 
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tất cả chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt. 3 
tháng mùa mưa tại ngôi chùa ấy hoặc tại nơi ấy 
được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina 
của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, mới hết 
hạn quả báu của lễ kathina. 


ĐOẠN KÉT LẺ DÂNG Y KATHINA 


Đề thành tựu lễ thọ y kathina của chư Tăng, để 
chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ 
thọ y kathina của chư Tăng cho đến ngày rằm 
tháng 2, phải trải qua nhiều giai đoạn: 


* Giai đoạn đầu: 7Ú chú làm lễ dâng y kathina 


Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm làm lễ 
dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng (không phải 
đến cá nhân). 


* Giai đoạn thứ nhì: Hành tăng sự làm lẾ trao 
y kathina của chư Tăng đên vị tỳ khưu. 


Chư tỳ khưu Tăng phải có đủ từ Š vị trở lên, tụ 
họp tại sĩmã, tuyển chọn một vị tỳ khưu xứng đáng. 
Chư tỳ khưu Tăng thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng 
Ñattidutiyakammaväcä xong, trao tấm y kathina 
cho vị tỳ khưu mà chư tỳ khưu đã tuyển chọn để 
làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. 


* Giai đoạn thứ ba: LỄ/họ y kathina của chư Tăng. 


Vị tỳ khưu thọ I trong 3 tắm y là ẩm y samghãii 
hoặc tấm y ufarasanga hoặc tắm y antaraväsaka. 
Tắm y này gọi là “ẩm y kathina của chư Tăng. Sau 
khi thọ tắm y kathina của chư Tăng xong, vị tỳ khưu 
ấy kính thỉnh tất cả chư Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina hợp pháp của chư Tăng. 
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* Giai đoạn thứ tư: Cư f} khưu Tăng đồng 
thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y kathina. 

Tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỷ lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, tất cả 
chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ 
thọ y kathina của chư Tăng, cho đến ngày rằm 
tháng 2, hết hạn quả báu của lễ kathina. 

Nếu vị tỳ khưu nào không nói lên lời hoan hỷ lễ 
thọ y kathina của chư Tăng, thì vị tỳ khưu ấy không 
được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina. 

* Giai đoạn thứ năm: Phán chia y và vật dụng 

Những thứ vật dụng cần thiết và những tâm y khác 
là quả báu phát sinh trong lễ dâng y kathina, được 
phân chia từ vị Đại Trưởng Lão cao hạ tuần tự xuống 
vị thấp hạ cho đến các vị sa-di, tất cả đều hưởng 
được quả báu phát sinh trong lễ dâng y kathina. 


Vấn - Đáp Về Lễ Dâng Y Kathina 


Vấn: Trường hợp chỉ có l vị t khưu đã an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một nơi, vị tỳ 
khưu ấy có thể thọ nhận y kathina của thí chủ được 
hay không ? 

Đáp: Trong trường hợp chỉ có Ï vị tỳ khưu đã 
an cư nhập hạ suốt 3 thẳng mùa mưa tại mỘt nơi, 
sau khi mãn hạ, vị tb khưu ấy có thể thọ nhận y 
kathina của thí chủ được. Nhưng sau khi thọ nhận 
y kathina của thí chủ xong, ngay trong ngày hôm 
ấy, vị tb khưu ấy nên đem tấm y kathina ấy đến một 
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ngôi chùa có sữna, thỉnh chư tỳ khưu trong ngôi 
chùa ấy từ 4 vị tỳ khưu trở lên, tụ họp tại sữmã để 
hành Tăng sự; thính vị ft} khưu luật sự tụng 
Ñattidutiyakammaväcä XOIg, Irao tắm y kathina 
cho vị t} khưu ây. VỊ tỳ khu ấy đem tắm y kathina 
trở về trong ngày hôm ấy, vị tỳ khưu làm lễ thọ y 
kathina đúng theo luật mà Đức Phật đã chế định. 
Sau khi làm lễ thọ y kathina xong, vị t khưu ấy 
được hưởng đặc ân 5 quả bảu của kathima, cho 
đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina. 

Như Đức Phật dạy trong Tạng Luật, bộ Maha- 
wagøa rằng: 

“Idha pana bhikkhave bhikkhu ko vassam 
vasal, taidtha manussag “Samghassa dema` tỉ 
ciyarani denti. AnuJanami bhikkhave, fasseVva tãmi 
civarani yäva kathinassa ubbhãräya ”. 

Ý nghĩa: 

- Này chư tỳ khưu, trong nơi ấy, một tb khưu đã 
an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa. ,!rONg vùng 
ấy dân chúng làm lễ dâng y và bạch răng: “chúng 
con xin dâng những tấm y này đến chư Tăng”. 

Đức Phật dạy rằng: 

“Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép những tấm 
y ấy chỉ thuộc về tỳ khưu ấy mà thôi, tỳ khưu ấy 
được hưởng đặc ân Š quả báu cho đến hết thời 
hạn quả báu của lễ kathina `. 


: Vinayapitaka, Bộ Mahävagga, phần CTvarakkhandhaka. 
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Trong Chú giải dạy răng: 


Vị tỳ khưu ấy mang tấm y kathina đến thỉnh chư 
tỳ khưu Tăng từ 4 vị trở lên tụ họp tại sĩmã để hành 
Tăng sự, thỉnh vị tỳ khưu luật sư tụng Ñattidutiya- 
kammaväcäã xong rồi trao tấm y kathina cho vị tỳ 
khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy trở về nơi mình đã an cư nhập 
hạ suốt 3 tháng mùa mưa, Ngài làm lễ thọ tắm y 
kathima xong, sẽ hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina 
cho đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina. 


Vấn: Trường hợp nếu có 2 vị tÈ khưu, hoặc 3 vị 
t khưu, hoặc 4 vị tÈ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa; chư tỳ khưu ấy đã thọ nhận y 
kathina của thí chủ xong rồi, thì phải hành Tăng sự 
như thế nào? 


Đáp: Hành Tăng sự lễ thọ y kathina, Đức Phật 
chế định chư tỳ khưu phải có ít nhất 5 vị, còn nhiễu 
không hạn định. Cách hành Tăng sự như sau: 


- Nếu có 2 vị tb khưu đã thọ nhận y kathina xong 
rồi, thì ngay trong ngày hôm ấy, cân phải thỉnh 
thêm ít nhất 3 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, để 
cho đây đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng ÑaHi- 
dutiyakammavacä, trao tắm y kathina cho một vị tỳ 
khưu nào xứng đáng để làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn 1 vị tb khưu hành lễ nói lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina. 


` Nếu có 3 vị tỳ khưu đã thọ nhận y kathina xong 
rồi, thì ngay trong ngày hôm áy, cán phải thính 
thêm 11 nhát 2 vị tÈ khưu từ ngôi chùa khác đền, đê 


ĐOAN KÉT 5 
cho đây đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng ÑaHi- 
dutiyakammavacä, trao tắm y kathina cho một vị tỳ 
khưu nào xứng đáng để làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn 2 vị còn lại hành lễ động thanh nói 
lời hoan hỷ lễ thọ y kathina. 


- Nếu có 4 vị tb khưu đã thọ nhận }y kathina xong 
rồi, thì ngay trong ngày hôm ấy, cần phải thỉnh 
thêm ít nhất 1 vị tỳ khưu từ ngôi chùa khác đến, để 
cho đây đủ chư Tăng hành Tăng sự tụng ÑaHi- 
dutiyakammavacä, trao tắm y kathina cho một vị tỳ 
khưu nào xứng đáng để làm lễ thọ y kathina của 
chư Tăng, còn 3 vị còn lại hành lễ động thanh nói 
lời hoan hỷ lễ thọ y kathina. 


Những chư Tăng khách không có quyên nói lời 
hoan hỷ lê thọ y kathina của chư Tăng, và cũng 
không có quyên hưởng quả bảu của kathina. 


Chư t) khưu và các sa-di cùng an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa, tại ngôi chùa ấy. Nếu có vị 
sa-di nào đủ 20 tuổi trong khi đang an cư nhập hạ, 
thì vị sa-di ấy được chư tỳ khưu Tăng làm lễ nâng 
lên thọ tb khưu, vị tân t khưu này có quyền hành lễ 
Pavarana cùng với chư ft} khưu Tăng, và được 
phép tham dự hành lễ thọ y kathina của chư Tăng, 
cũng hưởng đặc án 5 quả báu của kathina như chư 
tỳ khưu. Vị tân tỳ khưu này có 1 hạ đấu tiên. 


Vấn: Những hạng người nào có thể làm lễ dâng 
y kathina đên chư tỳ khưu Tăng được? 


Đáp: Trong Chú giải Tạng Luật dạy rằng: 
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“Ÿenag kenacil deVenad Vã Hanussena vã 
pañcannan va sahadhammikanam añnnatrena 
dinnam vaffadi ”.( 

Ý nghĩa: 

Chư thiên hoặc phạm thiên hoặc nhân loại hoặc 
5 pháp hữu đông phạm hạnh đó là tỳ khưu, hoặc tỳ 
khưu ni, hoặc tu nữ tập sự (sikkhamand), hoặc sa- 
di, hoặc sa-di nỉ. Hạng nào cũng có thể làm lễ 
dáng y kathina được. 


Thật ra, điều kiện để thành tựu lễ thọ y kathina, 
để tất cả chư tỳ khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu 
của lễ kathina cho đến ngày rằm tháng 2, hết thời 
hạn quả báu của kathina; đó là thí chủ làm lễ dâng 
1 tấm y samghãti hoặc 1 tắm y uttarasanga hoặc l 
tắm y antaravasaka đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư 
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại một ngôi chùa 
hoặc một nơi thanh văng trong rừng núi, hay hang 
động nào đó; tất cả chư tỳ khưu Tăng tuyên chọn 
một vị tỳ khưu hiểu biết rõ 8 chỉ pháp xứng đáng, 
để làm lễ thọ y kathina của chư Tăng xong, chư tỳ 
khưu Tăng còn lại đồng thanh nói lên lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì tất cả chư tỳ 
khưu được hưởng đặc ân 5 quả báu của lễ kathina 
của chư Tăng cho đến ngày rằm tháng 2, hết hạn 
quả báu của kathina. 


! Chú giải Tạng Luật, Chú giải bộ Mahãvagga, phần Kathinak- 
khandhaka. 
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Nếu thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm 
làm lễ dâng chỉ có 1 tắm y trong tam y gọi là y 
kathina đến chư tỳ khưu Tăng, thì chỉ có I vị tỳ 
khưu được chư tỳ khưu Tăng tuyển chọn làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng băng I tắm y ấy, còn lại 
các vị tỳ khưu khác đồng thanh nói lên lời hoan hỷ 
lễ thọ y kathina của chư Tăng thì được hưởng đặc 
ân 5 quả báu của lễ thọ y kathina cho đến ngày rằm 
tháng 2. Trong buổi lễ dâng y kathina này, ngoại 
trừ vị tỳ khưu làm lễ thọ y kathina ra, còn lại các vị 
tỳ khưu khác chưa hưởng được tắm y quả báu phát 
sinh trong buôi lễ dâng y kathina đến chư Tăng. 


Nếu thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có tác ý thiện tâm 
làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an 
cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại ngôi chùa ấy, 
ngoài 1 tắm y kathina ra, còn cúng dâng nhiều tắm 
y, nhiều thứ vật dụng cần thiết khác. Cho nên, sau 
khi một vị tỳ khưu đã làm lễ thọ y kathina của chư 
Tăng, tất cả chư tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên 
lời hoan hý lễ thọ y kathina của chư Tăng, thì tất cả 
chư tỳ khưu Tăng không những hưởng đặc ân Š 
quả báu của lễ thọ y kathina của chư Tăng cho đến 
ngày rằm tháng 2; mà còn ngay hiện tại, trong buổi 
lễ dâng y kathina này, tất cả chư tỳ khưu Tăng đều 
hưởng được phần quả báu phát sinh trong buổi lễ 
dâng y kathina này đó là tắm y và các thứ vật dụng 
cần thiết khác,... thì tất cả chư tỳ khưu được thuận 
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lợi trong sự duy trì sinh mạng, để lo phận sự học 
pháp học Phật giáo, hành pháp hành Phật giáo, hầu 
mong duy trì Phật giáo được trường tôn lâu dài trên 
thế gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an 
lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh nhất là chư thiên 
và nhân loại. 


“Sadhu! Sadhu! 4numodama `. 
“Lành thay! Lành thay! Chúng tôi xin hoan hỷ!” 


“lcchitamn patthitam amha1m, 

Khippameva samajjhafu ”. 
“Điễu mong ước, ý nguyện của chúng con, 
Cầu mong sớm được thành tựu như ý ” 


Mùa an cư nhập hạ PL. 2549 
Rừng núi Viên Không, 
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